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	 VẤN ĐỀ 1: KHÁI NIỆM VỀ CÂN BẰNG HÓA HỌC
[bookmark: _GoBack]I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT TRONG CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ MÔN HÓA
 Thực hiện được thí nghiệm nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ tới chuyển dịch cân bằng:

(1) Phản ứng: 2NO2  N2O4 
(2) Phản ứng thuỷ phân sodium acetate.

II. THÍ NGHIỆM ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ ĐẾN CÂN BẰNG: PHẢN ỨNG 2NO2N2O4

 
+ Chuẩn bị 3 ống nghiệm (1), (2), (3) chứa khí NO2 (có màu giống nhau), 1 cốc nước đá, 1 cốc nước nóng (70 – 80oC).
+ Ống nghiệm 1: Dùng để so sánh.



+ Ống nghiệm 2: Ngâm vào cốc nước đá khoảng 1 – 2 phút Màu nâu đỏ nhạt dần  NO2 giảm, N2O4 tăng Cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận.



+ Ống nghiệm 3: Ngâm vào cốc nước nóng khoảng 1 – 2 phút  Màu nâu đỏ đậm dần  NO2 tăng, N2O4 giảm  Cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch.
[image: Ảnh có chứa Thiết bị phòng thí nghiệm, cốc mỏ thí nghiệm, đồ để trên bàn, cốc  Mô tả được tạo tự động]

Hình 1.1. Ảnh hưởng của nhiệt độ đến chuyển dịch cân bằng 2NO2N2O4
III. THÍ NGHIỆM ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ ĐẾN CÂN BẰNG: PHẢN ỨNG THỦY PHÂN CH3COONa

 
 Dụng cụ: bình tam giác, cốc thuỷ tinh 100 mL, đũa thuỷ tinh, đèn cồn, lưới và kiểng đun.
 Hoá chất: sodium acetate (CH3COONa) rắn, dung dịch phenolphthalein, nước cất.
 Tiến hành:
Bước 1: 
Cho khoảng 10 gam CH3COONa và 50 mL nước cất vào cốc thuỷ tinh 100 mL. Dùng đũa thuỷ tinh khuấy đều.
Nhỏ vài giọt phenolphthalein vào, lắc đểu. Chia dung dịch vào 2 bình tam giác.
Bước 2: Đun nhẹ bình (1) trong vài phút (Hình 1.2), bình (2) dùng để so sánh.


Hình 1.2. Thí nghiệm nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ đến sự chuyển dịch cân bằng của phản ứngthuỷ phân sodium acetate
IV. KẾT LUẬN RÚT RA

+ Khi giảm nhiệt độ, cân bằng chuyển dịch theo chiều (, phản ứng tỏa nhiệt).

+ Khi tăng nhiệt độ, cân bằng chuyển dịch theo chiều (, phản ứng thu nhiệt). HIỆM ẢNH H


Câu 1. [SGK – CD] Khí NO2 (màu nâu đỏ) liên tục chuyển hoá thành khí N2O4 (không màu) và ngược lại, tại một điều kiện xác định. Tại điều kiện này, khí NO2 cũng như khí N2O4 trong các bình riêng biệt (Hình dưới đây), sau một thời gian đều chuyển thành hỗn hợp khí có thành phần như nhau và không đổi theo thời gian.
[image: A diagram of a molecule  Description automatically generated]
	Tại thời điểm hỗn hợp khí trong hai bình có thành phần như nhau, có phản ứng diễn ra trong hai bình này hay không?
	Tại thời điểm hỗn hợp khí trong hai bình có thành phần như nhau, có phản ứng diễn ra trong hai bình này nhưng tại trạng thái này tốc độ phản ứng thuận bằng tốc độ phản ứng nghịch nên thành phần khí như nhau và không đổi.


Câu 2. [SGK – CD] Cho cân bằng hóa học của phản ứng sau :


2NO2(g) (màu nâu đỏ)N2O4(g) (không màu) = –58 kJ
	a) Dựa vào dấu hiệu nào để biết trạng thái cân bằng của phản ứng trên bị chuyển dịch khi thay đổi nhiệt độ.
	b*) Khi tăng nhiệt độ hoặc giảm nhiệt độ, cân bằng chuyển dịch theo chiều thu nhiệt hay toả nhiệt?
	a) Dựa vào dấu hiệu màu sắc (màu khí trong ống nghiệm đậm hơn) để biết trạng thái cân bằng của phản ứng (*) bị chuyển dịch khi thay đổi nhiệt độ.
b) Khi tăng nhiệt độ cân bằng chuyển dịch theo chiều thu nhiệt.
Khi giảm nhiệt độ cân bằng chuyển dịch theo chiều toả nhiệt.


Câu 3. [SGK – CD] Cho biết khi tăng nhiệt độ thì cân bằng sau dịch chuyển theo chiều thuận hay chiều nghịch?

CH3COO− + H2O ⇌ CH3COOH + OH−  > 0
	Khi tăng nhiệt độ thì cân bằng dịch chuyển theo chiều thuận vì màu dung dịch đậm hơn.



Câu 4. [NGHỆ AN.HSG.12.2020.2021] Cho cân bằng hóa học sau: 2NO2 (g)  N2O4 (g) biết rằng khi hạ nhiệt độ thì tỷ khối của hỗn hợp khí với H2 tăng lên. Cho biết cân bằng phản ứng chuyển dịch như thế nào (có giải thích) khi
	a. tăng nhiệt độ?
	b. tăng áp suất?
	 Nhận thấy: Khi hạ nhiệt độ tỷ khối của hỗn hợp so với H2 tăng dẫn tới khi hạ nhiệt độ thì số mol hỗn hợp khí giảm, suy ra khi hạ nhiệt độ cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận. Vậy chiều thuận là tỏa nhiệt.
a. Tăng nhiệt độ cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch. Vì khi tăng nhiệt độ cân bằng chuyển dịch theo chiều thu nhiệt.
b. Khi tăng áp suất cân bằng dịch chuyển theo chiều thuận. Vì khi tăng áp suất cân bằng dịch chuyển theo chiều giảm số mol khí.



Câu 5. [B13] Trong một bình kín có cân bằng hóa học sau: 2NO2 (g)  N2O4 (g). Tỉ khối hơi của hỗn hợp khí trong bình so với H2 ở nhiệt độ T1 bằng 27,6 và ở nhiệt độ T2 bằng 34,5. Biết T1 > T2. Hãy cho biết trong cân bằng trên, phản ứng thuận là phản ứng thu nhiệt hay tỏa nhiệt?
	

Theo đề Câu khi giảm nhiệt độ (T1 → T2) thì tỉ khối của hỗn hợp so với H2 tăng ⇒ tăngsố mol giảm ⇒ chiều thuận (tỏa nhiệt)


Câu 6. Đồ thị hình 2 biểu diễn nồng độ theo thời gian phân huỷ dinitrogen tetroxide ở 100 oC, trong bình kín dung tích 1,0 L theo phản ứng:


(không màu)                (nâu đỏ)
[image: Ảnh có chứa văn bản, hàng, Sơ đồ, biểu đồ  Mô tả được tạo tự động]
Hình 1.5. Sự biến thiên nồng độ các chất trong phản ứng phân huỷ thuận nghịch của dinitrogen tetroxide.
Sử dụng đồ thị để trả lời các Câu hỏi sau:
	a) Nồng độ N2O4 và NO2 ban đầu trong bình là bao nhiêu?
	b) Nồng độ của N2O4, NO2 lúc cân bằng là bao nhiêu?
	c) Khi phản ứng đạt trạng thái cân bằng, có bao nhiêu mol N2O4 bị phân hủy?
	d) Các vùng nằm ngang của đồ thị biểu thị điều gì?
	e) Thời gian (theo giây) để hệ đạt được trạng thái cân bằng là bao nhiêu?
	f) Một học sinh nghiên cứu phản ứng này ghi lại những quan sát của cô ấy theo thời gian. Hiện tượng bạn học sinh sẽ quan sát được khi phản ứng diễn ra là gì?
	a) Nồng độ N2O4 ban đầu là 0,07M của NO2 là 0,00 M
b) Nồng độ N2O4 lúc cân bằng là 0,03M và của NO2 là 0,08M.
c) Thể tích bình là 1L nên biến thiên nồng độ là biến thiên số mol.
- Số mol N2O4 ban đầu = 0,07 mol
- Số mol N2O4 cân bằng = 0,03 mol

 Số mol N2O4 phân huỷ khi phản ứng đạt trạng thái cân bằng là 0,07 - 0,03 = 0,04 mol.
d) Vùng nằm ngang biểu thị trạng thái cân bằng đạt được, nồng độ các chất không thay đổi do tốc độ phản ứng thuận bằng tốc độ phản ứng nghịch.
e) Sau khoảng 6 giây hệ đạt trạng thái cân bằng.
f) Màu của hỗn hợp sẽ đậm dần lên là do nồng độ NO2 tăng cho đến khi hệ đạt trạng thái cân bằng. Khi đạt đến trạng thái cân bằng, màu của hỗn hợp phản ứng sẽ không đổi.




Câu 7. Cho cân bằng hóa học: 2NO2(g)  N2O4(g)  = −58,04 kJ. Cân bằng sẽ chuyển dịch như thế nào khi 
	a. Tăng nhiệt độ.
	b. Tăng áp suất.
	c. Thêm khí trơ Ar trong 2 trường hợp: Giữ áp suất không đổi và giữ thể tích không đổi.
	

Phản ứng hóa học: 2NO2(g)  N2O4(g)  ΔH= −58,04 kJ có  < 0 là phản ứng tỏa nhiệt.
a) Khi tăng nhiệt độ, phản ứng thu nhiệt nên cân bằng được chuyển dịch theo chiều nghịch. (Tăng thu, giảm tỏa). 
b) Khi tăng áp suất, cân bằng được chuyển dịch theo chiều làm giảm số mol phân tử khí là chiều thuận.

2NO2(g)  N2O4(g)
2 mol khí          1 mol khí
c) 



- Giữ áp suất không đổi, khi thêm Ar vào thì áp suất riêng của Ar sẽ tăng  tổng áp suất của N2, H2, NH3 sẽ giảm  cân bằng chuyển dịch theo chiều tăng số mol khíchiều nghịch.


- Giữ thể tích không đổi, Ar thêm vào thì áp suất tăng thêm là áp suất của Ar tổng áp suất của N2, H2, NH3 không thay đổi  cân bằng không chuyển dịch. 


Câu 8. [HSG11.NGHỆ AN.18.19] Tính % N2O4 bị phân hủy thành NO2 ở 270C, 1atm biết khối lượng riêng của hỗn hợp NO2 và N2O4 ở điều kiện trên là 3,11 gam/lít. 
	
Ta có phản ứng:    N2O4(k)  2NO2 (k) 

; Giả thiết hỗn hợp có 1 mol; số mol N2O4 là x
Ta có:  92x + 46(1 - x) = 76,55;  Giải ra được x = 0,664; số mol NO2 bằng 0,336

%N2O4 bị phân hủy = 


Câu 9. [HSG11.KIM XUYÊN.TUYÊN QUANG.23.24] Một oxide của nitrogen có công thức NOx, trong đó nitrogen chiếm 30,43% về khối lượng. 
-  Xác định NOx.
-  Ở 27,3oC, khí N2O2x bị phân hủy theo phương trình phản ứng sau:

N2O2x    2NOx
                             	             (khí không màu)     
Khi phản ứng trên đạt trạng thái cân bằng, làm lạnh bình đến 0oC thì thấy màu của hỗn hợp khí trong bình nhạt dần. Hãy cho biết, phản ứng theo chiều thuận là thu nhiệt hay tỏa nhiệt?
	%N = 14/(14 + 16x) = 0,3043  x = 2  Công thức: NO2
Làm lạnh bình đến 0oC thì thấy màu của khí NO2 nhạt dần
 Cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch
 Chiều nghịch là chiều tỏa nhiệt
 Chiều thuận là chiều thu nhiệt



Câu 10. Trong phòng thí nghiệm người ta điều chế NO2 bằng cách cho Cu tác dụng với HNO3 đặc ,đun nóng. NO2 có thể chuyển thành N2O4 theo cân bằng: 

		2NO2(g) N2O4(g)
	Cho biết NO2 là khí có màu nâu và N2O4 là khí không màu. Khi ngâm bình chứa NO2 vào chậu nước đá thấy màu trong bình khí nhạt dần. Hỏi phản ứng thuận trong cân bằng trên là?
	A. Toả nhiệt.		B. Thu nhiệt.	
	C. Không toả hay thu nhiệt.	D. Một phương án khác.

Câu 11. Xét phản ứng: 2NO2(g) N2O4(g) . Tỉ khối hơi của hỗn hợp khí thu được so với H2 ở nhiệt độ t1 là 27,6 ; ở nhiệt độ t2 là 34,5 (t1 > t2). Có 3 ống nghiệm đựng khí NO2 (có nút kín). Sau đó: Ngâm ống thứ nhất vào cốc nước đá ; ngâm ống thứ hai vào cốc nước sôi ; ống thứ ba để ở điều kiện thường. Một thời gian sau, ta thấy 
	A. ống thứ nhất có màu đậm nhất, ống thứ hai có màu nhạt nhất.
	B. ống thứ nhất có màu nhạt nhất, ống thứ hai có màu đậm nhất.
	C. ống thứ nhất có màu đậm nhất, ống thứ ba có màu nhạt nhất.
	D. ống thứ nhất có màu đậm nhất, ống thứ hai và ống thứ ba đều có màu nhạt hơn.

Câu 12. [A10] Xét cân bằng: N2O4(g)  2NO2(g)   ở 25oC . Khi chuyển dịch sang một trạng thái cân bằng mới nếu nồng độ N2O4 tăng lên 9 lần thì nồng độ NO2 
	A. Tăng 9 lần	B. Tăng 3 lần	C. Tăng 4,5 lần	D. Giảm 3 lần


Câu 13. Xét phản ứng thuận nghịch 2NO2(g)N2O4(g) có  = −58,04 kJ. 
Cho các phát biểu sau:
	(1) Phản ứng thuận là phản ứng thu nhiệt.
	(2) Khi tăng nhiệt độ, cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch.
	(3) Khi tăng áp suất, cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch.
	(4) Khi lấy bớt N2O4 ra khỏi hệ cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận.
Số phát biểu đúng là
A. 1.      	B. 2.                	C. 3.                      	D. 4.
	Phát biểu đúng (2), (4).

- Xét phản ứng thuận nghịch 2NO2(g)  N2O4(g) có ΔH= −58,04 kJ giá trị ΔH < 0 là phản ứng tỏa nhiệt 
nên khi tăng nhiệt độ cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều nghịch.
- Khi tăng áp suất cân bằng chuyển dịch theo chiều làm giảm số mol phân tử khí là chiều thuận.

                        2NO2(g)                 N2O4(g)
                 2 mol phân tử khí           1 mol phân tử khí


Câu 14. Xét cân bằng hóa học: 

                                               2NO2(g)              N2O4 (g)
                                                (màu nâu đỏ)              (không màu)
	Tiến hành thí nghiệm như sau:
Bước 1: Lấy 3 ống nghiệm chứa khí NO2 có màu giống nhau, được nút kín và đánh số thứ tự (1), (2), (3)
Bước 2: 
	Ngâm ống nghiệm (2) vào cốc nước đá trong khoảng 1 – 2 phút.
	Ngâm ống nghiệm (3) vào cốc nước nóng trong khoảng 1 – 2 phút.
Bước 3: So sánh màu của ống (2) và ống (3) so với ống (1).
[image: Ảnh có chứa văn bản, ảnh chụp màn hình, thiết kế  Mô tả được tạo tự động]
	(1) Thí nghiệm trên nhằm chứng minh ảnh hưởng của nhiệt độ tới sự chuyển dịch cân bằng hóa học.
	(2) Ống nghiệm được ngâm trong cốc nước đá có màu nhạt dần, chứng tỏ phản ứng thuận là phản ứng tỏa nhiệt.
	(3) Thí nghiệm trên nhằm chứng minh ảnh hưởng của áp suất tới sự chuyển dịch cân bằng hóa học.
	(4) Để thu được nhiều N2O4 hơn, nên ngâm ống nghiệm chứa NO2 vào cốc nước nóng. 
[bookmark: _Hlk133506877]	(5) Sắp xếp theo chiều giảm dần màu nâu của các ống nghiệm là  (1) > (2) > (3). 
Số phát biểu đúng là
A. 1.      	B. 2.                	C. 3.                        	D. 4.
	Phát biểu đúng: (1), (2). 
(3) Thí nghiệm trên nhằm chứng minh ảnh hưởng của áp suất tới sự chuyển dịch cân bằng hóa học.
Thí nghiệm trên nhằm chứng minh ảnh hưởng của nhiệt độ tới sự chuyển dịch cân bằng hóa học.

(4) Để thu được nhiều N2O4 hơn, nên ngâm ống nghiệm chứa NO2 vào cốc nước nóng: 2NO2N2O4
Do phản ứng thuận là phản ứng tỏa nhiệt nên để cân bằng thu được nhiều N2O4 hơn cần hạ nhiệt độ của phản ứng. 
(5) Sắp xếp theo chiều giảm dần màu nâu của các ống nghiệm là  (3) > (1) > (2).



























	 VẤN ĐỀ 2: CÂN BẰNG TRONG DUNG DỊCH NƯỚC 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT TRONG CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ MÔN HÓA
 Thực hiện được thí nghiệm chuẩn độ acid – base: Chuẩn độ dung dịch base mạnh (sodium hydroxide) bằng acid mạnh (hydrochloric acid).
II. NỘI DỤNG THÍ NGHIỆM: CHUẨN ĐỘ BASE MẠNH (NaOH) BẰNG ACID MẠNH (HCl): 
	⦁ Dụng cụ : Bộ giá đỡ, burette 25 mL. pipette 10 mL, cốc thủy tinh, bình tam giác 50 mL, ống hút nhỏ giọt.
	⦁ Hóa chất : Dung dịch HCl 0,10 M, dung dịch NaOH cần xác định nồng độ, dung dịch phenolphthalein.
	+ Tiến hành: 
	⦁ Bước 1 : Tráng sạch burette bằng nước cất, sau đó tráng lại bằng một ít như hình dưới, xoay vạch  đọc thể tích về phía mắt. Cho dung dịch NaOH vào cốc thủy tinh, sau đó rót vào burette (đã khóa) và chỉnh về vạch 0.
	[image: ]

	⦁ Bước 2 : Dùng pipette lấy dung dịch HCl 0,1 M cho vào ba bình tam giác, mỗi bình 10,00 mL. Dùng ống hút nhỏ giọng để lấy chất chỉ thị, nhỏ 1 – 2 giọt phenolphthalein vào các bình tam giác.
	[image: A hand holding a pipette over a beaker  Description automatically generated with low confidence]

	⦁ Bước 3 : Vặn khóa burette để dung dịch NaOH trong burette chảy từ từ vào bình tam giác khi dung dịch ở bình tam giác xuất hiện màu hồng nhạt bền trong khoảng 30 giây thì dừng lại.
⦁ Thao tác khi chuẩn độ : Tay thuận cầm bình tam giác, lắc nhẹ dung dịch trong bình, tay không thuận điều khiển khóa burette để thêm từ từ từng giọt dung dịch NaOH trên burette vào bình tam giác. 
	[image: A hand holding a conical flask  Description automatically generated with low confidence]                  [image: ]

	⦁ Bước 4 : Đọc và ghi lại thể tích dung dịch NaOH đã dùng trên vạch burette.

	⦁ Bước 5 : Lặp lại ít nhất 3 lần (3 thí nghiệm). Lấy giá trị trung bình của 3 lần chuẩn độ.

⦁ Nồng độ mol của dung dịch NaOH được tính theo công thức : 


Kết quả được ghi lại ở bảng sau
	
	

	

	

	


	Thí nghiệm 1
	
	
	
	

	Thí nghiệm 2
	
	
	
	

	Thí nghiệm 3
	
	
	
	


Một số sai sót hay sai số thường gặp khi phân tích chuẩn độ
Sai số hệ thống do
1) Do phương pháp hay quy trình phân tích như : Phản ứng hóa học không hoàn toàn, chỉ thị đổi màu chưa đến điểm tương đương,...
2) Do dụng cụ như : Dụng cụ chưa được chuẩn hóa, thiết bị phân tích sai, môi trường phòng thí nghiệm không sạch,….
3) Do người phân tích : Mắt nhìn không chính xác, cẩu thả trong thực nghiệm, thiếu hiểu biết,...
Sai số ngẫu nhiên do
1) Khách quan : Nhiệt độ tăng đột ngột, thay đổi khí quyển, đại lượng đo có độ chính xác giới hạn,…
2) Chủ quan : Thao tác thí nghiệm không chuẩn xác (có thể gây ra giá trị bất thường); thành phần chất nghiên cứu không đồng nhất.

	 Lưu ý khi làm thực nghiệm: Ở bước 1: cho dung dịch NaOH (chưa biết nồng độ chính xác): cho vào burette đến vạch 0 (trên):
Tuy nhiên phần dưới khóa của burette đang còn trống, nếu thực hiện thí nghiệm thì có một lượng nhỏ sodium hydroxide cần để làm đầy phần còn trống này mà không tham gia phản ứng, cho nên kết quả ghi nhận trong quá trình chuẩn độ sẽ không chính xác. Cho nên, khi thực nghiệm nên cho dung dịch xút vào quá vạch 0 phía trên một chút, sau đó mở khóa burette để thoát bớt dung dịch xút xuống vạch 0, đồng thời giúp làm đầy phần dung dịch ở phần dưới khóa burette. Như vậy kết quả ghi nhận trong thí nghiệm sẽ chính xác hơn.

[image: Ảnh có chứa thiết kế  Mô tả được tạo tự động với mức tin cậy thấp] 


Câu 1. [SGK – KNTT] Nêu một số điểm cần chú ý trong quá trình chuẩn độ.
	Lưu ý: 
	Tránh để các hóa chất bắn vào tay, mắt.
	Các dụng cụ thủy tinh (bình tam giác, burette, pipette,...) dễ vỡ, cần cẩn thận.


Câu 2. [SGK – KNTT] Nêu một số nguyên nhân có thể dẫn đến sai số trong quá trình chuẩn độ.
	Chọn chất chỉ thị, điều kiện phản ứng, dụng cụ, thao tác không thích hợp.


Câu 3. [SGK – CTST]  Hãy nêu vai trò của chất chỉ thị trong phương pháp chuẩn độ acid - base
	Vai trò của chất chỉ thị trong quá trình chuẩn độ acid - base là gây sự  đổi màu trong khoảng pH gần với điểm tương đương.


[bookmark: _Hlk143292653]Câu 4. [SBT – CTST] Vì sao người ta không sử dụng dung dịch acid HNO3 trong phương pháp chuẩn độ acid - base?
	HNO3 không bền, khi có ánh sáng dễ bị phân hủy nên không dùng trong chuẩn độ acid – base vì sẽ làm lệch kết quả phân tích


Câu 5. [SBT – CTST] Trong phương pháp chuẩn độ acid - base, xung quanh điểm tương đương có một sự thay đổi pH đột ngột gọi là bước nhảy chuẩn độ. Đường biểu diễn trên đồ thị chuẩn độ acid - base gọi là đường định phân.
	Từ các số liệu sau đây, hãy vẽ đồ thị biểu diễn sự biến thiên pH của dung dịch trong quá trình chuẩn độ dung dịch HCl bằng dung dịch chuẩn NaOH 0,100 M. Trục hoành ghi thể tích dung dịch NaOH, trục tung ghi pH của dung dịch. Xác định giá trị điểm tương đương và khoảng bước nhảy chuẩn độ của quá trình này. 
	VNaOH (mL)
	Giá trị pH
	VNaOH (mL)
	Giá trị pH

	0,0
	1,00
	25,1
	10,30

	5,0
	1,18
	25,5
	11,00

	10,0
	1,37
	260
	11,29

	15,0
	1,60
	28,0
	11,75

	200
	1,95
	30,0
	11,96

	22,0
	2,20
	35,0
	12,22

	240
	2 69
	40,0
	12,36

	24,5
	300
	45,0
	12,46

	24,9
	3,70
	50,0
	12,52

	25,0
	7,00
	
	



	- Đồ thị quá trình chuẩn độ HCl bằng dung dịch chuẩn NaOH 0,100 M được trình bày như hình :
[image: A graph with a dotted line  Description automatically generated]
- Điểm tương đương ở pH = 7
- Bước nhảy chuẩn độ ở khoảng pH từ 3,7 đến 10,3


Câu 6. [SGK – CTST] Thí nghiệm. Chuẩn độ dung dịch base mạnh bằng dung dịch chuẩn acid mạnh.
[bookmark: _Hlk135551121]	+ Dụng cụ : Bộ giá đỡ, burette 25 mL. pipette 10 mL, cốc thủy tinh, bình tam giác 50 mL, ống hút nhỏ giọt.
	+ Hóa chất : Dung dịch HCl 0,10 M, dung dịch NaOH cần xác định nồng độ, dung dịch phenolphthalein.
	+ Tiến hành :
	⦁ Bước 1 : Tráng sạch burette bằng nước cất, sau đó tráng lại bằng một ít như hình dưới, xoay vạch  đọc thể tích về phía mắt. Cho dung dịch NaOH vào cốc thủy tinh, sau đó rót vào burette (đã khóa) và chỉnh về vạch 0.
	[image: ]

	⦁ Bước 2 : Dùng pipette lấy dung dịch HCl 0,1 M cho vào ba bình tam giác, mỗi bình 10,00 mL. Dùng ống hút nhỏ giọng để lấy chất chỉ thị, nhỏ 1 – 2 giọt phenolphthalein vào các bình tam giác.
	[image: A hand holding a pipette over a beaker  Description automatically generated with low confidence]

	⦁ Bước 3 : Vặn khóa burette để dung dịch NaOH trong burette chảy từ từ vào bình tam giác khi dung dịch ở bình tam giác xuất hiện màu hồng nhạt bền trong khoảng 30 giây thì dừng lại.
	[image: A hand holding a conical flask  Description automatically generated with low confidence][image: ]

	⦁ Bước 4 : Đọc thể tích dung dịch NaOH trên vạch burette.

	⦁ Bước 5 : Lặp lại ít nhất 3 lần. Lấy giá trị trung bình của 3 lần chuẩn độ.



		+ Nồng độ mol của dung dịch NaOH được tính theo công thức: 
	a) Quan sát hình dưới đây, giải thích vì sao cần lắc nhẹ dung dịch trong bình tam giác trong khi thực hiện thao tác chuẩn độ.
[image: A hand holding a conical flask  Description automatically generated with low confidence]
	b) Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra trong dung dịch chuẩn độ dung dịch NaOH loãng dung dịch HCl
	c) Quan sát hình sau, mô tả hiện tượng thời điểm kết thúc chuẩn độ
[image: ]
	d) Giả sử khi kết thúc chuẩn độ thể tích dung dịch NaOH đã sử dụng là 12,5 ml. Tính nồng độ dung dịch NaOH ban đầu ?
	a) Để phản ứng xảy ra ở mọi điểm trong dung dịch
b) NaOH + HCl → NaCl + H2O
	H+ + OH-⇌ H2O 
c) Khi kết thúc chuẩn độ thì dung dịch trong bình tam giác chuyển dần thành màu hồng nhạt

d) Áp dụng công thức: 


[bookmark: _Hlk135592858]Câu 7. [SGK – CD] Chuẩn độ dung dịch NaOH chưa biết chính xác nồng độ (biết nồng độ trong khoảng gần với 0,1 M)  bằng dung dịch chuẩn HCl 0,1 M với chỉ thị phenolphtalein
	⦁ Chuẩn bị: Dung dịch HCl 0,1 M, dung dịch NaOH (chưa biết chính xác nồng độ, khoảng 0,1 M), phenolphthalin, burette, bình tam giác 100 mL.
[image: A picture containing text, screenshot, diagram  Description automatically generated]
	⦁ Tiến hành: Burette (loại 25 mL) đã được đổ đẩy đến vạch 0 bằng dung dịch NaOH và chắc chắn không còn bọt khí trong burette. Cho 10 mL dung dịch chuẩn HCl vào bình tam giác (loại 100 mL), thêm 2 giọt chỉ thị phenolphthalein (loại 1% trong cồn).
	Mở khóa burette để nhỏ từ từ giọt dung dịch NaOH vào bình tam giác, đồng thời lắc đều bình. Tiếp tục nhỏ dung dịch NaOH (vẫn duy trì lắc đều bình) tói khi dung dịch trong bình chuyển từ không màu sang màu hồng và bền trong ít nhất 20 giây thì kết thúc chuẩn độ (khóa burette). Ghi lại thể tích đã dùng. Lặp lại ít nhất 3 lần.
	⦁ Yêu cầu: 
	a) Dự đoán hiện tượng, viết phương trình hóa học và xác định nồng độ dung dịch NaOH.
	b) Giải thích vì sao trong thí nghiệm chuẩn độ dung dịch NaOH bằng dung dịch HCl, ta kết thúc chuẩn độ ngay khi dung dịch trong bình tam giác chuyển từ không màu sang hồng (bền trong ít nhất 20 giây).
	c) Giả sử khi kết thúc chuẩn độ, thể tích dung dịch NaOH (tính trung bình sau 3 lần chuẩn độ) đã sử dụng ở burette là 10,27 mL. Tính nồng độ của dung dịch NaOH.
	a) Hiện tượng dung dịch trong bình tam giác chuyển từ không màu sang màu hồng.
Phương trình hóa học : NaOH + HCl → NaCl + H2O
Thể tích NaOH đã dùng là a mL.


 = 0,1.10.10−3 = 0,001 mol  0,001 mol

Nồng độ dung dịch NaOH là: 
b) Ta kết thúc chuẩn độ ngay khi dung dịch trong bình tam giác chuyển từ không màu sang hồng (bền trong ít nhất 20 giây) vì lúc này HCl vừa được NaOH trung hòa hết, phần nhỏ NaOH khi được thêm tiếp sẽ làm phenolphtalein chuyển sang màu hồng.
c) Phương trình hóa học : NaOH + HCl → NaCl + H2O
Thể tích NaOH đã dùng là 10,27 mL.



= 0,1.10.10−3 = 0,001 mol  = 0,001 mol

Nồng độ dung dịch NaOH là: 


Câu 8. [SBT – CTST] Để chuẩn độ 40 mL dung dịch HCI chưa biết nồng độ đã dùng trung bình hết 34 mL dung dịch NaOH 0,12 M. Tính nồng độ mol của dung dịch HCl.
	
 
HCl + NaOH → NaCl + H2O

  0,00408 mol

Nồng độ của dung dịch HCl là: 


[bookmark: _Hlk141184793]Câu 9. [SBT – CTST] Để chuẩn độ 50 mL dung dịch CH3COOH chưa biết nồng độ đã dùng trung bình hết 75 mL dung dịch NaOH 0,05 M. Tính nồng độ mol của dung dịch CH3COOH.
	

CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O


Nồng độ của dung dịch CH3COOH là:

 


Câu 10. [SBT – KNTT] Vỏ trứng có chứa calcium ở dạng CaCO3. Để xác định hàm lượng CaCO3 trong vỏ trứng, trong phòng thí nghiệm người ta có thể làm như sau:
	Lấy 1,0g vỏ trứng khô, đã được làm sạch, hòa tan hoàn toàn trong 50ml dung dịch HCl 0,4M. Lọc dung dịch sau phản ứng thu được 50ml dung dịch A. Lấy 10ml dung dịch A chuẩn độ với dung dịch NaOH 0,1M thấy hết 5,6ml. Xác định hàm lượng cacium trong vỏ trứng (giả thiết các tạp chất khác trong vỏ trứng không phản ứng với HCl).
	Số mol HCl tác dụng với NaOH là



⟶ số mol HCl có trong 50 ml dung dịch A là: 

⟶ số mol HCl phản ứng với CaCO3 là: 




Câu 11. [SBT – KNTT] Một học sinh cần 1,062 g NaOH rắn rồi pha thành 250 mL dung dịch A.
	a) Tính nồng độ CM của dung dịch A. 
	b) Lấy 5,0 mL dung dịch A rồi chuẩn độ với dung dịch HC1 0,1 M thì thấy hết 5,2 mL. Tính nồng độ dung dịch A từ kết quả chuẩn độ trên. 
	c) Nêu một số nguyên nhân dẫn đến việc sai khác nồng độ dung dịch A trong Câu a và b.
	
a) 
b) nHCl = 0,1. 0,0052 = 0,00052 mol

        NaOH   +      HCl  NaCl + H2O  
      0,00052	       0,00052                            (mol)


c)  Một số nguyên nhân có thể dẫn đến việc sai khác nồng độ dung dịch A trong
Câu a và b.
+ Sai số do phương pháp hay quy trình chuẩn độ: phản ứng hoá học không hoàn toàn, chỉ thị đổi màu khi chưa đến điểm tương đương …
+ Sai số do dụng cụ như: dụng cụ chưa được rửa sạch, dụng cụ chưa được chuẩn hoá…
+ Sai số do người làm thí nghiệm: mắt nhìn không chính xác, cẩu thả trong thực nghiệm …
+ Sai số do hoá chất không tinh khiết.
	


Câu 12. [SBT – CD]
	a) 10 ml dung dịch sulfuric acid 5.10-3 M được cho vào một bình định mức dung tích 100 ml.
	a1) Tính pH của dung dịch sulfuric acid (cho rằng H2SO4 là acid mạnh phân li trong nước hoàn toàn cả hai proton H+).
	a2) Thêm nước vào đến vạch của bình định mức thu được 100 ml dung dịch. Xác định pH của dung dịch đã pha loãng.
	b) Viết phương trình hóa học của phản ứng giữa sulfuric acid với dung dịch sodium hydroxide.
	c) Dung dịch pha loãng ở phần a2 được dùng để chuẩn độ 25,0 ml dung dịch sodium hydroxide 1,00.10-4 M. 
	c1) Dự đoán hiện tượng quan sát được khi chuẩn độ đạt đến điểm tương đương nếu dùng phenolphathalein làm chất chỉ thị cho phép chuẩn độ trên.
	c2) Xác định thể tích acid cần dùng khi phép chuẩn độ kết thúc.
	a) 
a1) [H+] = 2.5.10-3 = 10-2 (M) ; pH = -lg(10-2) = 2.
a2) pH = 3 vì dung dịch được pha loãng 10 lần.
b) Phương trình hóa học của phản ứng xảy ra:
        H2SO4 + 2NaOH  Na2SO4 + 2H2O.
c) 
c1) Nhỏ 1 giọt phenolphthalein vào dung dịch NaOH, dung dịch có màu hồng. Chuẩn độ bằng dung dịch H2SO4, màu hồng sẽ nhạt dần, khi đạt tới điểm tương đương sẽ mất màu.
c2) Thể tích dung dịch acid cần dùng là:

25.1,00.10-4 :  = 2,5 ml.



Câu 13. [HSG 11.CHUYÊN LÊ KHIẾT.QUẢNG NGÃI.23.24]Thí nghiệm chuẩn độ dung dịch base mạnh bằng dung dịch chuẩn acid mạnh.
	+ Dụng cụ: Bộ giá đỡ, burette 25 mL, pipette 10 mL, cốc thủy tinh, bình tam giác 50 mL, ống hút nhỏ giọt.
	+ Hóa chất: Dung dịch HCl 0,10 M, dung dịch NaOH cần xác định nồng độ, dung dịch phenolphthalein.
	+ Các bước tiến hành (chưa sắp xếp theo trình tự) chuẩn độ dung dịch sodium hydroxide bằng dung dịch hydrochloric acid được mô tả ngắn gọn như sau:
	(1) Thêm vài giọt chất chỉ thị thích hợp vào dung dịch.
	(2) Ghi lại thể tích dung dịch HCl cuối cùng và lặp lại 3 lần để thu được kết quả phù hợp.
	(3) Thêm dung dịch HCl vào burette và ghi thể tích.
	(4) Lấy 10 mL dung dịch sodium hydroxide vào bình nón bằng pipette.
	(5) Mở khóa burette, nhỏ từng giọt dung dịch HCl vào sodium hydroxide, lắc đều cho đến khi đạt đến điểm kết thúc.
    a) Hãy sắp xếp thứ tự thực hiện các bước trên khi tiến hành chuẩn độ. Hãy cho biết hiện tượng tại thời điểm kết thúc chuẩn độ.
    b) Giải thích vì sao cần lắc nhẹ dung dịch trong bình tam giác khi thực hiện chuẩn độ. 
[image: A hand holding a conical flask  Description automatically generated with low confidence]
    c) Viết phương trình hóa học của phản ứng chuẩn độ.
    d) Tiến hành thí nghiệm chuẩn độ 3 lần, thu được kết quả sau:
	Thí nghiệm
	Lần 1
	Lần 2
	Lần 3

	Thể tích dung dịch HCl đã sử dụng (mL)
	12,50
	12,40
	12,50


	Hãy xác định nồng độ dung dịch NaOH ban đầu.
	a. Thứ tự tiến hành:   (4) → (1) → (3) → (5) → (2).
                        hoặc: (3) → (4) → (1) → (5) → (2).
    Khi kết thúc chuẩn độ thì dung dịch trong bình tam giác từ màu hồng chuyển sang không màu.
b. Cần lắc đều bình tam giác để phản ứng xảy ra ở mọi điểm trong dung dịch.
           NaOH + HCl → NaCl + H2O
Áp dụng công thức:    

            


Câu 14. [HSG11.QUỲNH LƯU 2.NGHỆ AN.23.24] Một học sinh thực hiện thí nghiệm sau: Lấy 10 ml dung dịch HCl 0,2M cho vào 5 ml dung dịch NH3 thu được dung dịch A. Chuẩn độ lượng HCl dư trong dung dịch A bằng dung dịch NaOH 0,1M thấy phản ứng hết 10,2 mL. Tính nồng độ của dung dịch NH3 ban đầu.
	Số mol HCl ban đầu = 10.10-3.0,2 = 2.10-3 (mol)


Số mol HCl phản ứng với NH3 = 2.10-3 – 1,02.10-3 = 0,98.10-3 (mol)




Câu 15. [HSG11.NGUYỄN DU.HÀ NỘI.23.24-HSG11.NGUYỄN DU.PHÚ YÊN.23.24-HSG11.CHƯƠNG MỸ A.HÀ NỘI.23.24] Trong phương pháp chuẩn độ acid - base, xung quanh điểm tương đương có một sự thay đổi pH đột ngột gọi là bước nhảy chuẩn độ. Đường biểu diễn trên đồ thị chuẩn độ acid - base gọi là đường định phân.
	Từ các số liệu sau đây:
[image: A table with numbers and symbols  Description automatically generated]a. Hãy vẽ đồ thị biểu diễn sự biến thiên pH của dung dịch trong quá trình chuẩn độ dung dịch HCI bằng dung dịch chuẩn NaOH 0,100 M biết trục hoành ghi thể tích dung dịch NaOH, trục tung ghi pH của dung dịch.
	b. Xác định giá trị điểm tương đương và khoảng bước nhảy chuẩn độ của quá trình chuẩn độ dung dịch HCI bằng dung dịch chuẩn NaOH 0,100 M.
	Đồ thị quá trình chuẩn độ dung dịch HCl bằng dung dịch chuẩn NaOH 0,100M được trình bày như hình
[image: Ảnh có chứa biểu đồ, hàng, văn bản, Sơ đồ  Mô tả được tạo tự động]
Điểm tương đương ở pH = 7
Bước nhảy chuẩn độ ở khoảng pH từ 3,7 đến 10,3


Câu 16. [HSG11.KIM XUYÊN.TUYÊN QUANG.23.24] Trong một phép chuẩn độ, để xác định nồng độ của một dung dịch NaOH (đựng trong buret) bằng phép chuẩn độ với dung dịch HCl đã biết nồng độ chính xác (đựng trong bình tam giác) và sử dụng chỉ thị là dung dịch phenolphtalein. Tại thời điểm dung dịch trong bình tam giác đổi màu, thể tích đọc được trên buret là 8,54 mL và có một giọt dung dịch còn treo ở đầu dưới của buret. Một học sinh cho rằng cần lấy giọt dung dịch này vào bình tam giác. Một học sinh khác lại cho rằng nên bỏ giọt dung dịch này. So sánh ảnh hưởng của hai cách làm này đến nồng độ NaOH được tính từ kết quả phép chuẩn độ trên? Cho các dụng cụ được sử dụng trong thí nghiệm chuẩn độ như : buret, erlen, ống đong và bình định mức. Trong các dụng cụ trên thì dụng cụ nào cần phải tráng lại bằng chính dung dịch mà nó chứa bên trong khi thực hành chuẩn độ?
	- Hai cách làm đều không ảnh hưởng đến kết quả tính nồng độ NaOH được tính từ kết quả chuẩn độ, vì giá trị 8,54 là đã bao gồm cả giọt dung dịch còn treo ở đầu buret.
- Buret và ống đong.



Câu 17. Chuẩn độ dung dịch NaOH chưa biết chính xác nồng độ (biết nồng độ trong khoảng gần với 0,1 M)  bằng dung dịch chuẩn HCl 0,1 M với chỉ thị phenolphtalein. Hãy sắp xếp các xếp tiến hành theo đúng thứ tự :
	(1) Đọc thể tích dung dịch NaOH trên vạch burette.
	(2) Vặn khóa burette để dung dịch NaOH trong burette chảy từ từ vào bình tam giác khi dung dịch ở bình tam giác xuất hiện màu hồng nhạt bền trong khoảng 30 giây thì dừng lại.
	(3) Dùng pipette lấy dung dịch HCl 0,1 M cho vào ba bình tam giác, mỗi bình 10,00 mL. Dùng ống hút nhỏ giọng để lấy chất chỉ thị, nhỏ 1 – 2 giọt phenolphthalein vào các bình tam giác.
	(4) Lặp lại ít nhất 3 lần. Lấy giá trị trung bình của 3 lần chuẩn độ.
	(5) Tráng sạch burette bằng nước cất, sau đó tráng lại bằng một ít như hình dưới, xoay vạch  đọc thể tích về phía mắt. Cho dung dịch NaOH vào cốc thủy tinh, sau đó rót vào burette (đã khóa) và chỉnh về vạch 0.
	A. (1), (2), (3), (4), (5).	B. (5), (3), (2), (1), (4).	C. (5), (2), (3), (4), (1).		D. (3), (5), (2), (1), (4).	
Câu 18. Có bao nhiêu nguyên nhân dẫn đến sai số trong quá trình chuẩn độ sau đây?
	(1) Phản ứng hóa học không hoàn toàn.
	(2) Do người phân tích : Mắt nhìn không chính xác, cẩu thả trong thực nghiệm, thiếu hiểu biết,…
	(3) Chất chỉ thị đổi màu chưa đến điểm tương đương
	(4) Dụng cụ chưa được chuẩn hóa, thiết bị phân tích sai.
	(5) Môi trường phòng thí nghiệm không sạch		
	A. 5.	B. 4.	C. 2.	D. 3.
Câu 19. Chuẩn độ dung dịch NaOH chưa biết chính xác nồng độ (biết nồng độ trong khoảng gần với 0,1 M)  bằng dung dịch chuẩn HCl 0,1 M với chỉ thị phenolphtalein. Cho các phát biểu sau :
	(1) Chất cho vào burret là HCl và phenolphtalein, còn chất cho vào bình tam giác là NaOH.
	(2) Cần tráng sạch burette bằng nước cất trước khi rót vào burette
	(3) Cần thực hiện lặp lại ít nhất 3 lần và lấy giá trị thể tích NaOH cao nhất của các lần chuẩn độ.
	(4) Trước thời điểm tương đương, màu hồng liên tục xuất hiện rồi mất màu.
	(5) Cần kết thúc chuẩn độ khi dung dịch ở bình tam giác xuất hiện màu hồng nhạt bền trong khoảng 20 – 30 giây.
	(6) Cần lắc nhẹ dung dịch trong bình tam giác trong khi thực hiện thao tác chuẩn độ.
	Số phát biểu đúng là
	A. 5.	B. 4.	C. 6.	D. 3.
Câu 20. [HSG11.HẢI HẬU.NAM ĐỊNH.23.24] Để chuẩn độ dung dịch HCl bằng dung dịch NaOH người ta tiến hành như sau: 
	Bước 1: Lấy thể tích chính xác của một dung dịch HCl chưa biết nồng độ cho vào bình tam giác sạch, sau đó cho vài giọt chỉ thị acid-base cho vào. 
	Bước 2: Lấy dung dịch NaOH đã biết nồng độ cho vào burette sạch.
	Bước 3: Mở khóa burette để nhỏ từ từ dung dịch NaOH vào bình tam giác đựng dung dịch HCl cho đến khi có sự thay đổi màu của dung dịch thì dừng chuẩn độ.
	Bước 4: Đo thể tích dung dịch NaOH đã chuẩn độ và tính toán nồng độ của dung dịch HCl.
Có các mệnh đề sau đây? Em hãy chọn đúng hoặc sai?

	a. Phương trình ion rút gọn của phản ứng xảy ra trong quá trình chuẩn độ là:H+  +  OH-   H2O
	b. Điểm tương đương của phép chuẩn độ là điểm mà các chất phản ứng vừa đủ với nhau. Giá trị pH tại điểm tương đương của phép chuẩn độ HCl bằng dung dịch NaOH là 7
	c. Trong phép chuẩn độ acid-base, để kết quả chuẩn độ được chấp nhận thì số lần chuẩn độ phải làm là 1 lần.
	d. Chất chỉ thị phải có màu sắc thay đổi gần điểm tương đương.
	a), b), d) 



	 VẤN ĐỀ 3: AMMONIA VÀ MỘT SỐ HỢP CHẤT AMMONIUM
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT TRONG CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ MÔN HÓA
 Thực hiện được (hoặc quan sát video) thí nghiệm nhận biết được ion ammonium trong phân đạm chứa ion ammonium.
II. NỘI DỤNG THÍ NGHIỆM: NHẬN BIẾT ION AMMONIUM TRONG PHÂN ĐẠM 
 Dụng cụ: kẹp ống nghiệm, ống nghiệm, đèn cồn, diêm hoặc bật lửa.
 Hoá chất: mẫu phân đạm ammonium (NH4Cl hoặc NH4NO3 hoặc (NH4)2SO4), dung dịch NaOH đặc, nước cất, quỳ tím.
 Tiến hành:
Bước 1: Cho khoảng 2 gam phân đạm ammonium vào ống nghiệm. Sau đó cho khoảng 2 mL nước cất vào ống nghiệm, lắc đểu đến khi tan hết.
Bước 2: Cho khoảng 2 mL dung dịch NaOH đặc vào ống nghiệm, lắc đểu rồi đun nhẹ dưới ngọn lửa đèn cồn.
Bước 3: Đặt mẩu giấy quỳ tím ẩm lên miệng ống nghiệm đang đun và quan sát hiện tượng xảy ra (Hình 2.1).
Dung dịch muối ammonium đậm đặc tác dụng với dung dịch base khi đun nóng tạo sản phẩm là khí ammonia.


Khi đun nóng, các muối ammonium dễ bị phân huỷ:


[image: ]
Hình 2.1. Sự phân huỷ nhiệt của NH4CI


Câu 1. [SGK – CD] Nhận biết ion ammonium
	Chuẩn bị: Phân đạm ammonium chloride, dung dịch NaOH; ống nghiệm, đèn cồn, giấy quỳ.
	Tiến hành: Cho vài hạt phân đạm với thành phần chính là ammonium chloride vào ống nghiệm chứa dung dịch NaOH. Hơ nhẹ ống nghiệm trên ngọn lửa đèn cồn. Cho mẩu giấy quỳ đã tẩm ướt bằng nước lên miệng ống nghiệm.
	Yêu cầu: Quan sát hiện tượng, viết phương trình hoá học của phản ứng đã xảy ra.
	Hiện tượng: Khi đun nóng hỗn hợp phân đạm ammonium chloride và kiềm (NaOH) thấy sinh ra khí có mùi khai và xốc. Khí này làm xanh giấy quỳ tím ẩm.

Phương trình hoá học: NH4Cl(s) + NaOH(aq)  NaCl(aq) + NH3(g) + H2O(l).


Câu 2. [SGK – CD] Trong các ao tù có thể tích tụ lượng đáng kể ion ammonium. Có thể nhận biết sự có mặt của ion ammonium trong các ao tù bằng những cách nào? Giải thích.
	Có thể nhận biết sự có mặt của ion ammonium trong các ao tù bằng các cách:
+ Quan sát: Sự gia tăng nguyên tố dinh dưỡng N trong nước dẫn đến hệ quả vi khuẩn, rong, rêu, tảo … sinh sôi, nảy nở và phát triển rất mạnh.
+ Cho nước ao tù tác dụng với dung dịch kiềm, đun nóng: Nếu có mặt của ion ammonium sẽ sinh ra khí amonia (NH3) có mùi khai và xốc. Ngoài ra khí này có thể làm xanh giấy quỳ ẩm.
NH4+ + OH- → NH3 + H2O


Câu 3. [SGK – KNTT] Nhận biết ion ammonium trong phân đạm
	Chuẩn bị: phân bón potassium nitrate và phân bón ammonium chloride dạng rắn, dung dịch NaOH 20%, giấy pH; bình xịt tia nước cất, 2 ống nghiệm, kẹp gỗ, đèn cồn.
	Tiến hành:
	– Cho khoảng 1 g phân bón potassium nitrate vào ống nghiệm (1) và khoảng 1 g phân bón ammonium chloride vào ống nghiệm (2).
	– Thêm vào mỗi ống nghiệm khoảng 3 mL nước cất, lắc đều cho tan hết.
	– Nhỏ 1 mL dung dịch NaOH 20% vào mỗi ống nghiệm, đun nóng nhẹ trên đèn cồn.
	– Đưa hai mẩu giấy pH đã tẩm ướt vào miệng mỗi ống nghiệm.
	Quan sát hiện tượng và trả lời câu hỏi:
	Dựa vào dấu hiệu nào để nhận biết ion ammonium? Giải thích bằng phương trình hoá học.
	- Hiện tượng:
+ Hai mẫu phân bón đều dễ tan trong nước.
+ Đun nhẹ hai ống nghiệm đều thấy thoát ra khí không màu, có mùi khai và xốc.
+ So sánh màu ở mẩu giấy pH với thang pH thấy tạo thành môi trường base.
- Dấu hiệu để nhận biết ion ammonium: Khi đun nóng hỗn hợp muối ammonium với dung dịch kiềm sinh ra khí ammonia có mùi khai.
Phương trình hoá học:

NH4NO3 + NaOH  NaNO3 + NH3 + H2O

NH4Cl + NaOH   NaCl + NH3 + H2O


Câu 4. [SBT – CTST] Một lượng lớn ammonium ion trong nước rác thải sinh ra khi vứt bỏ vào ao hồ được vi khuẩn oxi hoá thành nitrate và quá trình đó làm giảm oxygen hoà tan trong nước gây ngạt cho sinh vật sống dưới nước. Người ta có thể xử lí nguồn gây ô nhiễm đó bằng nước vôi trong (dung dịch Ca(OH)2) và khí chlorine để chuyển ammonium ion thành ammonia rồi chuyển tiếp thành nitrogen không độc thải ra môi trường. Giải thích cách làm này bằng phương trình hoá học.
	



Câu 5. [SGK – CTST] Khi thải rác thải sinh hoạt chứa một lượng lớn ion ammonium vào ao, hồ sẽ xảy ra quá trình oxi hoá ammonium thành ion nitrate dưới tác dụng của vi khuẩn. Quá trình này làm giảm oxygen hoà tan trong nước, gây ngạt cho sinh vật sống dưới nước. Người ta phải xử lí nguồn nước gây ô nhiễm đó bằng cách chuyển ion ammonium thành ammonia rồi chuyển tiếp thành nitrogen không độc. Hãy đề xuất một số hoá chất để thực hiện quá trình trên và viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra.
	Một số hoá chất để thực hiện quá trình trên: Ca(OH)2; O2…
Phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra:
+ Chuyển ion ammonium thành ammonia:
NH4+ + OH- → NH3↑ + H2O
+ Chuyển ammonia thành nitrogen:

4NH3 + 3O2 2N2 + 6H2O.




	 VẤN ĐỀ 4: SULFUR VÀ SULFUR DIOXIDE
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT TRONG CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ MÔN HÓA
 Thực hiện được thí nghiệm chứng minh sulfur đơn chất vừa có tính oxi hoá (tác dụng với kim loại), vừa có tính khử (tác dụng với oxygen).
II. NỘI DỤNG THÍ NGHIỆM: SẮT TÁC DỤNG VỚI SULFUR
 Dụng cụ: ống nghiệm chịu nhiệt, bông, kẹp ống nghiệm, thìa nhỏ, đèn cồn.
 Hoá chất: bột sulfur, bột sắt.
 Tiến hành: 
Bước 1: Lấy 1 thìa nhỏ bột sắt và 1 thìa nhỏ sulfur, trộn đểu, cho vào ống nghiệm. Nút miệng ống nghiệm bằng bông.
Bước 2: Đun nóng ống nghiệm chứa hỗn hợp trên ngọn lửa đèn cồn đến khi có đốm sáng đỏ xuất hiện trong ống nghiệm thì ngừng đun, tắt đèn cồn. Quan sát hiện tượng xảy ra.
Sulfur oxi hoá được nhiểu kim loại (trừ Au, Pt, Ag) ở nhiệt độ cao tạo thành muối sulfide.


[image: Ảnh có chứa thiết kế  Mô tả được tạo tự động với mức tin cậy thấp]          [image: Ảnh có chứa thiết kế, đèn  Mô tả được tạo tự động]        [image: Ảnh có chứa đèn, thiết kế  Mô tả được tạo tự động]
Hình 2.2. Thí nghiệm Fe tác dụng với S
III. NỘI DỤNG THÍ NGHIỆM: SULFUR TÁC DỤNG VỚI OXYGEN
 Dụng cụ: đèn cồn, muối sắt.
 Hoá chất: bình chứa khí oxygen, bột sulfur.
 Tiến hành:
Bước 1: Dùng muối sắt lấy lượng nhỏ sulfur, sau đó đốt trên ngọn lửa đèn cồn đến khi sulfur cháy.
      Bước 2: Đưa nhanh muối sắt vào bình chứa khí oxygen. Quan sát hiện tượng xảy ra.
Ở nhiệt độ thích hợp, sulfur tác dụng được với oxygen tạo thành sulfur dioxide.





          [image: ]   [image: Ảnh có chứa minh họa, tác phẩm nghệ thuật  Mô tả được tạo tự động với mức tin cậy thấp]
Hình 2.3. Thí nghiệm S tác dụng với O2, sau đó lấy sản phẩm thử với dung dịch quỳ tím


Câu 1. [SGK – KNTT] Sulfur tác dụng với sắt (iron)
	Chuẩn bị: bột sulfur, bột iron, ống nghiệm, kẹp gỗ, đèn cồn, bông.
	Tiến hành:
	- Trộn đều bột sulfur với bột iron theo tỉ lệ khối lượng khoảng 1: 1,5.
	- Lấy khoảng 2 g hỗn hợp vào ống nghiệm khô chịu nhiệt, dùng bông nút miệng ống nghiệm.
	- Hơ nóng đều nửa dưới ống nghiệm trên ngọn lửa đèn cồn, sau đó đun tập trung vào phần chứa hỗn hợp.
	Quan sát, mô tả hiện tượng và thực hiện yêu cầu sau:
	Dự đoán sản phẩm tạo thành sau thí nghiệm, viết phương trình hoá học của phản ứng và xác định chất oxi hoá, chất khử.
	Hiện tượng: Khi đốt nóng hỗn hợp, lưu huỳnh nóng chảy, tiếp theo hỗn hợp cháy sáng và chuyển thành hợp chất màu đen, phản ứng tỏa nhiều nhiệt.
Dự đoán sản phẩm tạo thành là muối iron(II) sulfide.

Phương trình hoá học: 
Vậy trong phản ứng này, Fe đóng vai trò là chất khử còn S đóng vai trò là chất oxi hoá.


Câu 2. [SGK – CD] Tính khử của sulfur
	Chuẩn bị: Bột sulfur, giấy quỳ tím, muỗng đốt hoá chất (đã xuyên qua nút cao su), bình tam giác (loại nhỏ) chứa nước và khí oxygen.
	Tiến hành: Dùng muỗng đốt hóa chất (đã được xuyên qua nút cao su) lấy một ít bột sulfur (khoảng 1/2 muỗng). Đeo khẩu trang. Đốt muỗng chứa sulfur trên ngọn lửa đèn cồn. Khi sulfur cháy thì đưa nhanh muỗng đốt vào bình tam giác chứa sẵn khí oxygen và một ít nước. Đậy kín bình bằng cách di chuyển nhanh nút cao su trên muỗng vào miệng bình. Khi ngọn lửa trong bình đã tắt thì lắc nhẹ bình rồi để yên khoảng 1 phút. Dùng giấy quỳ tím thử pH của dung dịch trong bình tam giác.
	Yêu cầu: Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra trong quá trình thí nghiệm. Giải thích các hiện tượng quan sát được.
	- Sulfur (lưu huỳnh) cháy trong không khí với ngọn lửa nhỏ, màu xanh nhạt; cháy trong bình khí oxygen mãnh liệt hơn. Sản phẩm tạo thành là khí sulfur dioxide (SO2).

Phương trình hoá học: S + O2  SO2.
- Thử pH của dung dịch trong bình tam giác thấy dung dịch trong bình tam giác có môi trường acid, do khí SO2 là acidic oxide, tác dụng với nước tạo môi trường























	 VẤN ĐỀ 5: SULFURIC ACID VÀ MUỐI SULFATE
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT TRONG CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ MÔN HÓA
 Thực hiện được một số thí nghiệm chứng minh tính oxi hoá mạnh và tính háo nước của sulfuric acid đặc (với đồng, da, than, giấy, đường, gạo,...). 
II. NỘI DỤNG THÍ NGHIỆM: PHẢN ỨNG CỦA DUNG DỊCH H2SO4 ĐẶC, NÓNG VỚI Cu
 Dụng cụ: ống nghiệm, kẹp ống nghiệm, đèn cồn.
 Hoá chất: dung dịch H2SO4 đặc, dung dịch NaOH, mảnh đồng, bông.
 Tiến hành: Cho khoảng 2 mL dung dịch H2SO4 đặc vào ống nghiệm.
Cho một mảnh đống vào ống nghiệm, đun nóng nhẹ trên ngọn lửa đèn cồn. Dùng bông tẩm dung dịch NaOH đậy trên miệng ống nghiệm. Quan sát và mô tả hiện tượng xảy ra.
III. NỘI DỤNG THÍ NGHIỆM: PHẢN ỨNG CỦA DUNG DỊCH H2SO4 ĐẶC, NÓNG VỚI ĐƯỜNG
 Dụng cụ: cốc thuỷ tinh.
 Hoá chất: dung dịch H2SO4 đặc, đường tinh luyện.
 Tiến hành: Cho một thìa nhỏ đường vào cốc thuỷ tinh. Nhỏ vài giọt dung dịch H2SO4 đặc vào cốc. Quan sát và mô tả hiện tượng xảy ra.
CHÚ Ý:
• Thí nghiệm cán được thực hiện trong tủ hút khí độc (tủ Hood) để giảm thiểu khí SO2 thoát ra trong phòng. 
• Dung dịch H2SO4 đặc dễ gây bỏng da, tránh tiếp xúc trực tiếp.


Câu 1. [SGK – CD] Tính oxi hoá của dung dịch sulfuric acid loãng và dung dịch sulfuric acid đặc
	Chuẩn bị: Kim loại copper (đồng) dạng mảnh hoặc sợi, dung dịch sulfuric acid loãng và dung dịch sulfuric acid đặc, ống nghiệm, bông tẩm kiềm, đèn cồn.
	Tiến hành:
	• Cho mảnh đồng nhỏ vào ống nghiệm thứ nhất. Cho tiếp vào ống nghiệm khoảng 3 mL dung dịch sulfuric acid loãng. Đun nóng nhẹ ống nghiệm trên ngọn lửa đèn cồn.
	• Cho mảnh đồng nhỏ vào ống nghiệm thứ hai. Cho tiếp vào ống nghiệm khoảng 3 mL dung dịch sulfuric acid đặc. Nút bông tẩm kiềm vào miệng ống nghiệm. Đun nóng nhẹ ống nghiệm trên ngọn lửa đèn cồn.
	Yêu cầu: Quan sát hiện tượng và giải thích. Viết phương trình hoá học minh hoạ, xác định vai trò của các chất khi phản ứng xảy ra.
	Hiện tượng:
- Ống nghiệm 1: Không thấy xuất hiện hiện tượng gì.
- Ồng nghiệm 2: Mảnh đồng tan dần, có khí không màu thoát ra, sau phản ứng thu được dung dịch có màu xanh.

Phương trình hoá học: 
Trong phản ứng, số oxi hoá của sulfur giảm từ +6 xuống +4 nên H2SO4 đóng vai trò là chất oxi hoá; số oxi hoá của Cu tăng từ 0 lên +2 nên Cu đóng vai trò là chất khử.


Câu 2. [SGK – KNTT] Đồng (copper) tác dụng với dung dịch sulfuric acid đặc, nóng
	Chuẩn bị: Copper (đồng) lá hoặc phoi bào, dung dịch sulfuric acid 70%; ống nghiệm, kẹp gỗ, đèn cồn, bông tẩm dung dịch NaOH loãng.
	Tiến hành:
	- Cho vài lá đồng đã cắt nhỏ vào ống nghiệm, thêm tiếp khoảng 3 mL dung dịch H2SO4 70%, dùng bông đã tẩm dung dịch NaOH loãng nút miệng ống nghiệm.
	- Hơ nóng đều phần ống nghiệm chứa dung dịch trên ngọn lửa đèn cồn, sau đó đun tập trung vào đáy ống nghiệm.
	Lưu ý: Dung dịch sulfuric acid đặc rơi vào da sẽ gây bỏng nặng, cần cẩn thận khi sử dụng.
	Quan sát, mô tả hiện tượng xảy ra và thực hiện yêu cầu sau:
	1. Viết phương trình hoá học của phản ứng và xác định chất oxi hoá, chất khử.
	2. Nhận xét về khả năng phản ứng của dung dịch sulfuric acid đặc, nóng với copper.
[image: A picture containing text, screenshot, cartoon, diagram  Description automatically generated]
	1) Phương trình hoá học:


Chất khử là: Cu; chất oxi hoá là: H2SO4.
2) Dung dịch sulfuric acid đặc, nóng có tính oxi hoá mạnh, có thể oxi hoá kim loại kém hoạt động như copper…
[image: A picture containing indoor, ground, coffee, pot  Description automatically generated]
Hiện tượng: Đường tinh luyện dần dần hoá than, có hiện tượng sủi bọt đẩy C trào ra ngoài cốc.
Giải thích hiện tượng: Dung dịch sulfuric acid đặc có khả năng lấy nước từ các hợp chất carbohydrate như đường tinh luyện và khiến chúng hoá đen (hiện tượng than hoá). Sau đó một phần C sinh ra tiếp tục phản ứng với H2SO4 đặc tạo thành các khí CO2, SO2. Các khí này thoát ra đẩy C trào lên khỏi miệng cốc.
Phương trình hoá học minh hoạ:

C12H22O11   12C + 11H2O
C + 2H2SO4 (đặc) → CO2↑ + 2SO2↑ + 2H2O.


Câu 3. [SGK – CD] Tính háo nước và tính oxi hoá của dung dịch sulfuric acid đặc
	Chuẩn bị: Đường kính hoặc bột gạo hay bột mì, cốc thuỷ tinh chịu nhiệt, chậu thuỷ tinh rộng, ống nhỏ giọt, dung dịch sulfuric acid đặc.
	Tiến hành: Đặt cốc thuỷ tinh vào chậu thuỷ tinh. Cho một thìa nhỏ đường kính, hoặc bột gạo, hoặc bột mì vào cốc. Nhỏ từ từ vài mL dung dịch sulfuric acid đặc vào cốc.
	Yêu cầu: Quan sát hiện tượng. Giải thích và viết phương trình hoá học.
	Chú ý an toàn: Cẩn thận khi sử dụng dung dịch sulfuric acid.
	- Hiện tượng: Đường kính hoặc bột gạo hay bột mì dần dần hoá than, có hiện tượng sủi bọt đẩy C trào ra ngoài cốc.
- Giải thích: Các hợp chất đường kính, bột gạo hay bột mì … (công thức tổng quát có dạng Cn(H2O)m) bị than hoá do phản ứng tạo ra carbon. Một phần carbon sinh ra tiếp tục bị oxi hoá bởi acid tạo thành khí, đẩy carbon trào ra ngoài cốc.
- Phương trình hoá học:

Cn(H2O)m(s)  nC(s) + mH2O(l)
C(s) + 2H2SO4 (aq) → CO2(g) + 2SO2(g) + 2H2O(l).


Câu 4. [SGK – KNTT] Dung dịch sulfuric acid đặc tác dụng với đường mía
	Chuẩn bị: đường mía (C12H22O11), dung dịch sulfuric acid đặc; cốc thuỷ tinh loại 100 mL.
	Tiến hành:
	– Lấy khoảng 10 g đường mía cho vào cốc.
	– Nhỏ đều trên bề mặt đường mía khoảng 2 mL dung dịch sulfuric acid đặc.
Lưu ý: Dung dịch sulfuric acid đặc rơi vào da sẽ gây bỏng nặng, cần cẩn thận khi sử dụng.
	Quan sát, mô tả hiện tượng xảy ra và thực hiện yêu cầu sau:
	1. Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra trong thí nghiệm.
	2. Dự đoán hiện tượng khi cho dung dịch sulfuric acid đặc tiếp xúc với các carbohydrate khác như cellulose (giấy, bông), tinh bột (gạo).
	Hiện tượng: Đường mía dần dần hoá than, có hiện tượng sủi bọt đẩy C trào ra ngoài cốc.
1) Phương trình hoá học của phản ứng xảy ra:

C12H22O11 12C + 11H2O
C + 2H2SO4 (đặc) → CO2 + 2SO2 + 2H2O.
2) Dự đoán: Dung dịch sulfuric acid đặc có khả năng lấy nước từ các hợp chất carbohydrate như cellulose (giấy, bông), tinh bột (gạo) và khiến chúng hoá đen (hiện tượng than hoá).



































	 VẤN ĐỀ 6: PHƯƠNG PHÁP TÁCH BIỆT VÀ TINH CHẾ HỢP CHẤT HỮU CƠ
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT TRONG CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ MÔN HÓA
 Thực hiện được các thí nghiệm về chưng cất thường, chiết.
II. CÁCH TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM: CHƯNG CẤT ETHANOL TỪ HỖN HỢP ETHANOL VÀ NƯỚC
 Hoá chất: rượu 25° - 30°, đá bọt.
 Dụng cụ: nhiệt kế, bình cầu có nhánh, thiết bị đun nóng (đèn cồn, bếp, ...), ống sinh hàn, bình hứng.
 Cách tiến hành:
Bước 1: Cho khoảng 150 mL rượu vào bình cầu có nhánh và thêm vài viên đá bọt.
Bước 2: Lắp dụng cụ như Hình 3.1.
Bước 3: Đun dung dịch đến sôi nhẹ. Quan sát thấy nhiệt độ trên nhiệt kế tăng dần và đạt đến nhiệt độ ổn định. Ghi nhận lại giá trị nhiệt độ sôi của hỗn họp ethanol và nước.
Bước 4: Khi nhiệt độ bắt đấu tăng trở lại, tắt thiết bị đun, lấy bình hứng ra khỏi hệ thống.
[image: A diagram of a chemistry experiment  Description automatically generated]
Hình 3.1. Hệ thống chưng cất đơn giản ở áp suất thường
 Một số lưu ý:
+ Những chỗ mối nối không được để hở.
+ Những chất lỏng dễ cháy cần đun nóng 
+ Khi chưng cất không để chất lỏng sôi quá mạnh vì những giọt chất lỏng có thể bắn vào ống nhánh làm bẩn phần cất.
+ Dưới áp suất thường chỉ có thể chưng cất những chất mà khi đung nóng chúng không bị biến đổi và không bị phân hủy. 
III. CÁCH TIẾN HÀNH: CHIẾT LỎNG – LỎNG VÀ CHIẾT LỎNG – RẮN
[image: ] Chiết lỏng - lỏng:
Bước 1: Cho hỗn hợp có chất cần chiết vào phễu chiết, thêm dung môi vào (dung môi phải có khả năng hoà tan tốt chất cấn chiết và không trộn lẫn với hỗn hợp ban đầu).
Bước 2: Lắc đểu phễu chiết rối để yên, hỗn hợp trong phễu sẽ tách thành 2 lớp.
Bước 3: Sau đó từ từ mở khoá phễu chiết để lấn lượt thu từng lớp chất lỏng.
Bước 4: Làm bay hơi dung môi của dịch chiết để thu được chất cấn tách.
                                                                                                                                                                           Hình 3.2. Chiết lỏng – lỏng
 Chiết lỏng – rắn:
Bước 1: Hoà tan chất hữu cơ bằng cách ngâm hoặc đun hỗn hợp chất rắn với dung môi thích hợp.
Bước 2: Lọc bỏ phấn chất rắn không tan, thu được dịch chiết chứa chất cấn tách.
Bước 3: Làm bay hơi dung môi của dịch chiết để thu được chất cấn tách.
IV. NỘI DỤNG THÍ NGHIỆM: CHIẾT TINH DẦU QUÝT
 Dụng cụ: phễu chiết, giá thí nghiệm, bình tam giác.
 Hoá chất: hexane, hỗn hợp tinh dầu quýt và nước.
 Tiến hành:
Bước 1: Cho khoảng 50 mL hỗn hợp tinh dấu quýt và nước vào phễu chiết, thêm tiếp khoảng 25 mL hexane.
Bước 2: Đậy nắp phễu, một tay giữ nắp và một tay giữ phễu, cẩn thận lắc nhẹ và đảo ngược phễu nhiều lần.
Đặt phễu vào giá, mở nắp phễu rồi nhanh chóng đậy lại, để yên một thời gian cho hỗn hợp trong phễu tách lớp.
Bước 3; Mở nắp, vặn khoá phễu từ từ cho lớp chất lỏng phía dưới chảy vào bình tam giác, lớp trên lấy ra khỏi phễu bằng cách rót qua cổ phễu vào bình khác.
Bước 4: Làm bay hơi dung môi của dịch chiết để thu được chất cần tách.X
[image: Ảnh có chứa chai lọ, trong nhà, đèn, ánh sáng  Mô tả được tạo tự động]
Hình 3.3. Chiết tinh dầu quýt


Câu 1. [SGK – KNTT] Quá trình nấu rượu gạo thủ công được thực hiện như sau:
	- Gạo được nấu chín, để nguội, rắc men, ủ kín 3 – 5 ngày, thu được một hỗn hợp chủ yếu gồm nước, ethanol và bã rượu.
	- Đun nóng hỗn hợp trên đến nhiệt độ sôi, hơi bay ra đi vào đường ống dẫn. Hỗn hợp hơi trong đường ống được làm lạnh sẽ hoá lỏng và chảy vào bình hứng (hình dưới đây). Quá trình này gọi là chưng cất rượu.
[image: A large metal container on fire  Description automatically generated]
Thiết bị nấu rượu thủ công
	Trả lời câu hỏi:
	1. Trong quá trình chưng cất, tỉ lệ ethanol/nước giảm dần hay tăng dần, biết rằng ethanol có nhiệt độ sôi thấp hơn nước?
	2. Vai trò của thùng nước lạnh là gì?
	1) Trong quá trình chưng cất, tỉ lệ ethanol/nước giảm dần do ethanol có nhiệt độ sôi thấp hơn nước sẽ bay hơi ra trước rồi được ngưng tụ và lấy ở bình hứng.
2) Vai trò của thùng nước lạnh là để ngưng tụ ethanol.


Câu 2. [SGK – KNTT] Chưng cất ethanol từ dung dịch ethanol – nước
	Chuẩn bị: rượu (được nấu thủ công); bình cầu có nhánh 250 mL, nhiệt kế, ống sinh hàn nước, ống nối, ống đong 50 mL, bình tam giác 100 mL, đá bọt, nguồn nhiệt (bếp điện, đèn cồn).
	Tiến hành:
	- Cho 60 mL rượu được nấu thủ công vào bình cầu có nhánh (chú ý chất lỏng trong bình không vượt quá 2/3 thể tích bình), thêm vài viên đá bọt.
	- Lắp dụng cụ như hình dưới đây :
[image: A diagram of a chemical experiment  Description automatically generated]
	- Đun nóng từ từ đến khi hỗn hợp sôi, quan sát nhiệt độ trên nhiệt kế thấy tăng dần, khi nhiệt độ trên nhiệt kế ổn định, đó chính là nhiệt độ sôi của hỗn hợp ethanol và nước. Khi nhiệt độ bắt đầu tăng trở lại thì tắt nguồn nhiệt, ngừng chưng cất.
	Trả lời câu hỏi và thực hiện yêu cầu sau:
	1. Nhiệt độ sôi của hỗn hợp ethanol ban đầu và nước là bao nhiêu? So sánh với nhiệt độ sôi của ethanol.
	2. Dự đoán độ cồn của sản phẩm thay đổi như thế nào so với rượu ban đầu. Giải thích.
	1) Học sinh tự làm thí nghiệm và rút ra được tosôi ethanol < tosôi hỗn hợp ethanol, nước < tosôi nước.
2) Dự đoán độ cồn của sản phẩm sẽ lớn hơn so với rượu ban đầu. Do sản phẩm thu được tinh khiết hơn lẫn ít nước hơn rượu ban đầu.


Câu 3. [SGK – CD] Hình sau mô tả dụng cụ dùng để tách các chất lỏng ra khỏi nhau.
	a) Phương pháp nào đã được sử dụng để tách các chất ra khỏi nhau trong trường hợp này?
	b) Tên của các quá trình chuyển trạng thái của các chất từ vị trí A sang vị trí B, từ vị trí B sang vị trí C là gì?
	c) Thành phần các chất ở các vị trí A và C có giống nhau không? Vì sao?
[image: A diagram of a chemical reaction  Description automatically generated]
Hình : Dụng cụ tách các chất lỏng ra khỏi nhau
	a) Phương pháp chưng cất đã được sử dụng để tách chất trong trường hợp này.
b) Quá trình chuyển trạng thái của chất từ vị trí A sang vị trí B là quá trình bay hơi;
Quá trình chuyển trạng thái của chất từ vị trí B sang vị trí C là quá trình ngưng tụ.
c) Thành phần các chất ở vị trí A và C không giống nhau, do sau quá trình chưng cất ta thu được chất tinh khiết hơn (ở vị trí C).


[bookmark: _Hlk141042238]Câu 4. [SGK – CTST] Thí nghiệm : Chưng cất ethanol từ hỗn hợp ethanol và nước
[bookmark: _Hlk141042350]	– Hóa chất : Rượu 25o – 30o, đá bọt.
	– Dụng cụ : Nhiệt kế, bình cầu có nhánh, thiết bị đun nóng (đèn cồn, bếp,…), ống sinh hàn, bình hứng.
	– Tiến hành : 
	+ Bước 1 : Cho khoảng 150 mL rượu vào bình cầu có nhánh và thêm vài viên đá bọt.
	+ Bước 2 : Lắp dụng cụ như hình sau dưới đây :
[image: A diagram of a chemistry experiment  Description automatically generated]
[bookmark: _Hlk141042224]Hệ thống chưng cất đơn giản ở áp suất thường
[bookmark: _Hlk141042308]	+ Bước 3 : Đun dung dịch đến sôi nhẹ. Quan sát thấy nhiệt độ trên nhiệt kế tăng dần và đạt đến nhiệt độ ổn định. Ghi nhận lại giá trị nhiệt độ sôi của hỗn hợp ethanol và nước.
	+ Bước 4 : Khi nhiệt độ bắt đầu tăng trở lại, tắt thiết bị đun, lấy bình hứng ra khỏi hệ thống.
[bookmark: _Hlk141048517]	a) Khi chưng cất dung dịch ethanol và nước, chất nào sẽ chuyển thành hơi sớm hơn? Khi gặp lạnh, hơi ngưng tụ thành chất lỏng chứa chủ yếu chất nào? Biết nhiệt độ sôi của ethanol và nước lần lượt là 78,3 oC và 100 oC.
	b) Giải thích vì sao trên ống sinh hàn, đầu nước vào và đầu nước ra phải lắp đúng vị trí như Hình sau mà không được đặt ngược lại.
	c) Hãy cho biết vai trò của đá bọt trong thí nghiệm trên ?
	a) Dựa vào nhiệt độ sôi của ethanol và nước xác định được:
+ Ethanol sẽ chuyển thành hơi sớm hơn;
+ Khi gặp lạnh hơi ngưng tụ thành chất lỏng chứa chủ yếu ethanol.
[bookmark: _Hlk141043273]b) Khi lắp ống sinh hàn thì nước phải được đi vào từ đầu thấp phía dưới và đi ra từ đầu phía trên. Nếu lắp ngược lại sẽ gây ra hiện tượng thiếu nước cho ống sinh hàn, khiến ống bị nóng và có thể gây vết nứt và làm giảm hiệu quả của sự ngưng tụ.
c) Vai trò của đá bọt: Điều hoà quá trình sôi, giúp dung dịch sôi đều và tránh hiện tượng quá sôi.


Câu 5. [SBT – CTST] Để thực hiện tách sắc tố từ cây và tách các nhóm sắc tố bằng phương pháp hóa học, người ta làm như sau:
	Giai đoạn 1: Sử dụng lá tươi đã loại bỏ cuống lá và gân chính. Sau đó cắt nhỏ cho vào cối sứ, nghiền nát thật nhuyễn với một ít acetone, sau đó tiếp tục thêm acetone, khuấy đều, lọc qua phễu lọc vào một bình chứa, thu được một hỗn hợp sắc tố màu xanh lục.
	Giai đoạn 2: Lấy một lượng benzene gấp đôi dung dịch vừa thu được, cho vào bình, lắc đều, rồi để yên. Vài phút sau quan sát thấy dung dịch màu phân thành 2 lớp:
	Lớp dưới có màu vàng là màu của carotenoid hòa tan trong benzene.
	Lớp trên có màu xanh lục là màu của diệp lục hòa tan trong acetone.
	Hãy cho biết trong 2 giai đoạn của quy trình trên, người ta đã sử dụng phương pháp tách nào.
	Phương pháp chiết: chiết lỏng – rắn (giai đoạn 1) và chiết lỏng – lỏng (giai đoạn 2)


Câu 6. [SGK – KNTT] Tách 𝛃-carotene từ nước ép cà rốt
	Chuẩn bị: nước ép cà rốt, hexane; cốc thuỷ tinh 100 mL, bình tam giác 100 mL, phễu chiết 60 mL, giá thí nghiệm.
	Tiến hành:
	- Cho khoảng 20 mL nước ép cà rốt vào phễu chiết. Thêm tiếp khoảng 20 mL hexane, lắc đều khoảng 2 phút.
	- Để yên phễu chiết trên giá thí nghiệm khoảng 5 phút để chất lỏng tách thành hai lớp.
	- Mở khoá phễu chiết cho phần nước ở dưới chảy xuống, còn lại phần dung dịch β-carotene hoà tan trong hexane.
	Trả lời câu hỏi:
	1. Nhận xét màu sắc của lớp hexane trong phễu chiết trước và sau khi chiết.
	2. Thí nghiệm tách β-carotene từ nước cà rốt dựa theo nguyên tắc nào?
	1. Trước khi chiết lớp hexane trong phễu không có màu; sau khi chiết lớp hexane trong phễu có màu vàng cam.
2. Thí nghiệm tách β-carotene từ nước cà rốt dựa theo nguyên tắc chiết lỏng – lỏng.
Dùng dung môi là hexane có khả năng hoà tan β-carotene nhưng không tan trong nước và có nhiệt độ sôi thấp để chiết.


Câu 7. [HSG11.CỤM TRƯỜNG THPT ỨNG HÒA-MỸ ĐỨC.HÀ NỘI.23.24] [image: Ảnh có chứa Thiết bị y tế, ăng ten, thiết kế  Mô tả được tạo tự động]Ethanol (rượu) là hợp chất có rất nhiều ứng dụng trong thực tế như: ngâm xả vào ethanol để làm dung dịch đuổi muỗi, làm thuốc trừ sâu sinh học từ ethanol với ớt, tỏi… Quá trình sản xuất ethanol trải qua nhiều công đoạn, trong đó có công đoạn tách ethanol từ dung dịch chứa ethanol và nước. Hình bên mô tả dụng cụ dùng để tách các chất trong dung dịch chứa ethanol và nước ra khỏi nhau. 
	- Phương pháp nào đã được sử dụng để tách các chất ra khỏi nhau trong trường hợp này? 
	- Hãy trình bày các bước để tách ethanol ra khỏi hỗn hợp (biết nhiệt độ sôi của ethanol là 78,37oC, nhiệt độ sôi của nước là 100oC)? 
	* Phương pháp sử dụng để tách ethanol và nước: phương pháp chưng cất 
* Các bước để tách ethanol ra khỏi hỗn hợp: 
- Cho hỗn hợp cần tách vào bình cầu 
- Lắp bộ dụng cụ thí nghiệm như hình vẽ ( học sinh mô tả được như hình) 
- Đun nóng nhẹ bình cầu, chú ý theo dõi nhiệt độ của hỗn hợp trong bình cầu (quan sát nhiệt kế sao cho giữ nhiệt độ khoảng 70-80oC). 
- Chất lỏng thu được ở bình tam giác là ethanol. Đun nóng hỗn hợp đến khi không thấy chất lỏng C thoát ra thì dừng lại vì ethanol đã hết.


Câu 8. [HSG11.ĐÌNH LẬP.LẠNG SƠN.23.24] Thực hiện thí nghiệm chưng cất ethanol từ dung dịch ethanol – nước
Chuẩn bị: rượu (được nấu thủ công); bình cầu có nhánh 250 mL, nhiệt kế, ống sinh hàn nước, ống nối, ống đong 50 mL, bình tam giác 100 mL, đá bọt, nguồn nhiệt (bếp điện, đèn cồn).
	Tiến hành:
	- Cho 60 mL rượu được nấu thủ công vào bình cầu có nhánh (chú ý chất lỏng trong bình không vượt quá 2/3 thể tích bình), thêm vài viên đá bọt.
	- Lắp dụng cụ như Hình dưới.
	- Đun nóng từ từ đến khi hỗn hợp sôi, quan sát nhiệt độ trên nhiệt kế thấy tăng dần, khi nhiệt độ trên nhiệt kế ổn định, đó chính là nhiệt độ sôi của hỗn hợp ethanol và nước. Khi nhiệt độ bắt đầu tăng trở lại thì tắt nguồn nhiệt, ngừng chưng cất.
[image: Ảnh có chứa Thiết bị gia dụng  Mô tả được tạo tự động]
	a. Vai trò của đá bọt.
	b. So sánh nhiệt độ sôi của hỗn hợp ethanol và nước với nhiệt độ sôi của ethanol và nhiệt độ sôi của nước. 
	c. Dự đoán độ cồn của sản phẩm thay đổi như thế nào so với rượu ban đầu. Giải thích 
	d. Bình hứng thu được sản phẩm nào.
	- Đá bọt có vai trò điều hòa quá trình sôi, tránh hiện tượng quá sôi
- Nhiệt độ sôi của hỗn hợp ethanol và nước cao hơn nhiệt độ sôi của ethanol
- Nhiệt độ sôi của hỗn hợp ethanol và nước thấp hơn nhiệt độ sôi của nước
- Độ cồn của sản phẩm sẽ lớn hơn so với rượu ban đầu. Do sản phẩm thu được tinh khiết hơn lẫn ít nước hơn rượu ban đầu
- Bình hứng thu được hỗn hợp ethanol và nước


Câu 9. [HSG11.HẢI HẬU.NAM ĐỊNH.23.24] Thực hiện thí nghiệm chưng cất ethanol từ dung dịch ethanol – nước
	Chuẩn bị: Rượu (được nấu thủ công); bình cầu có nhánh 250 mL, nhiệt kế, ống sinh hàn nước, ống nối, ống đong 50 mL, bình tam giác 100 mL, đá bọt, nguồn nhiệt (bếp điện, đèn cồn).
	Tiến hành:
	- Cho 60 mL rượu được nấu thủ công vào bình cầu có nhánh (chú ý chất lỏng trong bình không vượt quá 2/3 thể tích bình), thêm vài viên đá bọt.
	- Lắp dụng cụ như hình dưới.
	- Đun nóng từ từ đến khi hỗn hợp sôi, quan sát nhiệt độ trên nhiệt kế thấy tăng dần, khi nhiệt độ trên nhiệt kế ổn định, đó chính là nhiệt độ sôi của hỗn hợp ethanol và nước. Khi nhiệt độ bắt đầu tăng trở lại thì tắt nguồn nhiệt, ngừng chưng cất.
[image: A diagram of a chemical experiment  Description automatically generated]
Có các mệnh đề sau đây? Em hãy chọn đúng hoặc sai?
	a. Nhiệt độ sôi của ethanol thấp hơn nhiệt độ sôi của hỗn hợp ethanol và nước.
	b. Nhiệt kế dùng để đo nhiệt độ của chất đang chưng cất.
	c. Bình hứng thu được nước nguyên chất.
	d. Đá bọt có vai trò điều hòa quá trình sôi, tránh hiện tượng quá sôi.
	Các ý (a), (b), (d) đúng.


Câu 10. [HSG11.KON TUM.23.24] Quy trình thực hiện tách tinh dầu từ hoa được thực hiện như sau: 
- Chuẩn bị các khuôn gỗ có kích thước 58 cm x 80 cm x 5 cm, ở giữa có đặt tấm thủy tinh được quét mỡ lợn cả hai mặt, mỗi lớp dày 3 mm. 
- Đặt lên trên bề mặt chất béo một lớp lụa mỏng rồi rải lên trên 30 – 80 gam hoa tươi khô ráo, không bị dập nát. Khoảng 30 – 40 khuôn gỗ được xếp chồng lên nhau rồi để trong phòng kín. 
- Sau khoảng 24 – 72 giờ (tùy từng loại hoa), người ta thay lớp hoa mới cho đến khi lớp chất béo đã bão hòa tinh dầu.
1. Từ thông tin trên, hãy cho biết người ta đã sử dụng phương pháp nào để lấy tinh dầu từ hoa.
2. Cho biết vai trò của chất béo (mỡ lợn) trong quy trình thực hiện ở trên.
3. Đề xuất một phương pháp khác để lấy được tinh dầu hoa.
	1. Phương pháp đã sử dụng để thu lấy tinh dầu là phương pháp chiết.
2. Mỡ lợn (chất béo) đóng vai trò dung môi chiết.
3. Có thể sử dụng phương pháp chưng cất lôi cuốn hơi nước để thu lấy tinh dầu:
   - Cho hoa cắt nhỏ vào bình chưng cất, thêm nước rồi đun nóng và thu lấy hỗn hợp nước lẫn tinh dầu.
   - Sau đó dùng phễu chiết, chiết riêng lấy phần tinh dầu không tan trong nước.


Câu 11. [HSG11.ĐÌNH LẬP.LẠNG SƠN.23.24] Để tách Artemisinin, một chất có trong cây Thanh hao hoa vàng dùng chế thuốc chống sốt rét, người ta tiến hành như sau: 
	- Ngâm lá và thân cây đã băm nhỏ trong hexane sau đó gạn lấy phần chất lỏng. 
	- Đun phần chất lỏng cho hexane bay lên và ngưng tụ để thu lại. 
- Phần còn lại là chất lỏng sệt được cho lên cột sắc kí và cho các dung môi thích hợp chạy qua để tách riêng từng cấu tử trong tinh dầu. 
Trong mỗi giai đoạn của quá trình trên, người ta đã sử dụng các kỹ thuật vào trong các kỹ thuật sau: chưng cất, chiết, sắc kí, kết tinh?
	- Ngâm lá, thân cây trong hexan: Kĩ thuật chiết.
- Đun phần chất lỏng cho hexan bay lên và ngưng tụ để thu lại: Kĩ thuật chưng cất.
- Cho chất lỏng trên cột sắc kí và cho dung môi thích hợp chạy qua: Kĩ thuật sắc kí cột.



Câu 12. Tách 𝛃-carotene từ nước ép cà rốt
	Chuẩn bị: nước ép cà rốt, hexane; cốc thuỷ tinh 100 mL, bình tam giác 100 mL, phễu chiết 60 mL, giá thí nghiệm.
	Tiến hành:
	- Cho khoảng 20 mL nước ép cà rốt vào phễu chiết. Thêm tiếp khoảng 20 mL hexane, lắc đều khoảng 2 phút.
	- Để yên phễu chiết trên giá thí nghiệm khoảng 5 phút để chất lỏng tách thành hai lớp.
	- Mở khoá phễu chiết cho phần nước ở dưới chảy xuống, còn lại phần dung dịch β-carotene hoà tan trong hexane.
	Cho các phát biểu sau
	(1) Trước khi chiết lớp hexane trong phễu không có màu; sau khi chiết lớp hexane trong phễu có màu vàng cam.
	(2) Thí nghiệm tách β-carotene từ nước cà rốt dựa theo nguyên tắc chiết lỏng – lỏng.
	(3) Thí nghiệm tách β-carotene từ nước cà rốt dựa theo nguyên tắc chiết lỏng – rắn.
	(4) Dùng dung môi là hexane có khả năng hoà tan β-carotene nhưng không tan trong nước và có nhiệt độ sôi thấp để chiết.
	(5) Phễu chiết tách thành hai lớp, lớp bên trên là nước, lớp dưới là β-carotene hoà tan trong hexane, 
	Số phát biểu đúng là 
	A. 4.	B. 3.	C. 5.	D. 2.
Câu 13. Quá trình nấu rượu gạo thủ công được thực hiện như sau:
	- Gạo được nấu chín, để nguội, rắc men, ủ kín 3 – 5 ngày, thu được một hỗn hợp chủ yếu gồm nước, ethanol và bã rượu.
	- Đun nóng hỗn hợp trên đến nhiệt độ sôi, hơi bay ra đi vào đường ống dẫn. Hỗn hợp hơi trong đường ống được làm lạnh sẽ hoá lỏng và chảy vào bình hứng (Hình dưới). Quá trình này gọi là chưng cất rượu.
[image: A large metal container on fire  Description automatically generated]
Thiết bị nấu rượu thủ công
	Cho các phát biểu sau
	(1) Trong quá trình chưng cất, tỉ lệ ethanol/nước giảm dần 
	(2) Ethanol có nhiệt độ sôi thấp hơn nước sẽ bay hơi ra trước rồi được ngưng tụ và lấy ở bình hứng.
	(3) Vại trò của thùng nước lạnh là để ngưng tụ ethanol.
	(4) Trong quá trình chưng cất, tỉ lệ ethanol/nước tăng dần 
	(5) Men đóng vai trò làm chất xúc tác cho quá trình lên men.
	Số phát biểu đúng là 
	A. 5.	B. 2.	C. 3.	D. 4.
Câu 14. Chiết tinh dầu tràm : 
	Cách tiến hành : Cho hỗn hợp tinh dầu lẫn nước vào phễu chiết, thêm tiếp một lượng hexane phù hợp. Đậy nắp phễu chiết, lắc đều rồi để lên giá, mở lắp phễu chiết rồi đậy lại ngay. Sau khi để yên khoảng 5 phút, mở lắp phễu chiết rồi mở khoá phễu chiết. Khi toàn bộ lớp nước ở dưới chảy xuống bình hứng thì khoá phễu chiết và thu lấy lớp chất lỏng phía trên.
	Cho các phát biểu sau
	(1) Chiết tinh dầu áp dụng phương pháp chiết lỏng – lỏng 
	(2) Tách lấy chất hữu cơ khi nó ở dạng nhũ tương trong nước.
	(3) Tinh dầu sả, tinh dầu bưởi cũng được thực hiện tương tự như tinh dầu tràm.
	(4) Chiết tinh dầu áp dụng phương pháp chiết lỏng – rắn
	(5) Tách lấy chất hữu cơ khi nó ở dạng rắn.
Số phát biểu đúng là 
	A. 3.	B. 2.	C. 4.	D. 5.
Câu 15. Thực hiện thí nghiệm chưng cất ethanol từ dung dịch ethanol – nước
	Chuẩn bị: Rượu (được nấu thủ công); bình cầu có nhánh 250 mL, nhiệt kế, ống sinh hàn nước, ống nối, ống đong 50 mL, bình tam giác 100 mL, đá bọt, nguồn nhiệt (bếp điện, đèn cồn).
	Tiến hành:
	- Cho 60 mL rượu được nấu thủ công vào bình cầu có nhánh (chú ý chất lỏng trong bình không vượt quá 2/3 thể tích bình), thêm vài viên đá bọt.
- Lắp dụng cụ như hình dưới.
	- Đun nóng từ từ đến khi hỗn hợp sôi, quan sát nhiệt độ trên nhiệt kế thấy tăng dần, khi nhiệt độ trên nhiệt kế ổn định, đó chính là nhiệt độ sôi của hỗn hợp ethanol và nước. Khi nhiệt độ bắt đầu tăng trở lại thì tắt nguồn nhiệt, ngừng chưng cất.
[image: A diagram of a chemical experiment  Description automatically generated]
	Cho các phát biểu sau :
	(1) Nhiệt độ sôi của ethanol thấp hơn nhiệt độ sôi của hỗn hợp ethanol và nước.
	(2) Độ cồn của sản phẩm sẽ lớn hơn so với rượu ban đầu. Do sản phẩm thu được tinh khiết hơn lẫn ít nước hơn rượu ban đầu.
	(3) Nhiệt độ sôi của hỗn hợp ethanol và nước thấp hơn nhiệt độ sôi của nước. 
	(4) Nhiệt kế dùng để đo nhiệt độ của chất đang chưng cất.
	(5) Bình hứng thu được nước nguyên chất.
	(6) Đá bọt có vai trò điều hòa quá trình sôi, tránh hiện tượng quá sôi.
	Số phát biểu đúng là 
	A. 5.	B. 2.	C. 3.	D. 4.
Câu 16. Chiết tinh dầu quýt
	– Dụng cụ : Phễu chiết, thí nghiệm, bình tam giác.
	– Hóa chất : Hexane, hỗn hợp tinh dầu quýt và nước.
	– Tiến hành : 
	+ Bước 1 : Cho khoảng 50 mL hỗn hợp tinh dần quýt và nước vào phễu chiết, thêm tiếp khoảng 25 mL hexane.
	+ Bước 2 : Đậy nắp phễu, một tay giữ nắp và một tay giữ phễu, cẩn thận lắc nhẹ và đảo ngược phễu nhiều lần. Đặt phễu vào giá, mở nắp phễu rồi nhanh chóng đậy lại, 
	+ Bước 3 : Mở nắp, vặn khóa phễu từ từ cho lớp chất lỏng phía dưới chảy vào bình tam giác, lớp trên lấy ra khỏi phễu bằng cách rót qua cổ phễu vào bình tam giác.
	+ Bước 4 : Làm bay hơi dung môi của dịch chiết để thu được chất cần tách. 
	Cho các phát biểu sau
	(1) Phương pháp chiết trên là chiết lỏng – lỏng.
	(2) Sau bước 3, tách được riêng nước cùng với hỗn hợp tinh dầu quýt và hexane.
	(3) Sau bước 2, để yên một thời gian thấy hỗn hợp trở nên đồng nhất.
	(4) Sau bước 4, nước bay hơi hết thu được tinh dầu quýt.
	Số phát biểu đúng là 
	A. 4.	B. 3.	C. 1.	D. 2.












	 VẤN ĐỀ 7: ALKANE
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT TRONG CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ MÔN HÓA
 Thực hiện được thí nghiệm: cho hexane vào dung dịch thuốc tím, cho hexane tương tác với dung dịch bromine ở nhiệt độ thường và khi đun nóng (hoặc chiếu sáng), đốt cháy hexane; quan sát, mô tả các hiện tượng thí nghiệm và giải thích được tính chất hoá học của alkane. 
II. NỘI DUNG THÍ NGHIỆM: PHẢN ỨNG THẾ BROMINE VÀO HEXANE
 Dụng cụ: ống nghiệm, ống hút nhỏ giọt, kẹp gỗ, giá để ống nghiệm.
 Hoá chất: hexane, nước bromine.
 Tiến hành: 
Bước 1: Lấy 2 ống nghiệm, dùng ống hút nhỏ giọt cho vào mỗi ống nghiệm khoảng 2 mL nước bromine.
Bước 2: Dùng ống hút nhỏ giọt nhỏ tiếp khoảng 2 mL hexane vào cả hai ống nghiệm, lắc đểu.
Sau đó đúa một ống nghiệm ra nơi có ánh sáng mặt trời (hoặc ngâm trong cốc nước nóng khoảng 50 °C). 
Quan sát hiện tượng xảy ra ở hai ống nghiệm.


Câu 1. [SGK – KNTT] Phản ứng bromine hoá hexane
	Chuẩn bị: ống nghiệm, hexane, nước bromine, cốc thuỷ tinh.
	Tiến hành:
	- Cho vào ống nghiệm khoảng 1 mL hexane rồi cho tiếp vào đó khoảng 1 mL nước bromine. Quan sát thấy ống nghiệm có hai lớp, lớp dưới là nước bromine màu vàng, lớp trên là hexane không màu.
	- Lắc đều và quan sát hiện tượng.
	- Đặt ống nghiệm vào cốc nước ấm (khoảng 50 °C), quan sát hiện tượng xảy ra.
	Trả lời Câu hỏi:
	1. Nêu hiện tượng xảy ra trong quá trình thí nghiệm. Giải thích.
	2. Viết phương trình hoá học ở dạng công thức phân tử của phản ứng xảy ra trong thí nghiệm trên (nếu có), giả thiết là chỉ có một nguyên tử hydrogen được thay thế.
	1. Ban đầu ống nghiệm có hai lớp, lớp dưới là bromine màu vàng, lớp trên là hexane không màu.
Sau khi đặt ống nghiệm vào cốc nước nóng, thu được hỗn hợp không có màu.
2. Phương trình hoá học:

Br2 + C6H14  C6H13Br + HBr. 


Câu 2. [SGK – CTST] Thí nghiệm: Phản ứng thế bromine vào hexane :
	Dụng cụ : Ống nghiệm, ống hút nhỏ giọt, kẹp gỗ, giá để ống nghiệm.
	Hóa chất : Hexan, nước bromine.
	Tiến hành : 
	Bước 1 : Lấy 2 ống nghiệm, dùng ống hút nhỏ giọt cho vào mỗi ống nghiệm khoảng 2 mL nước bromine.
	Bước 2 : Dùng ống hút nhỏ giọt nhỏ tiếp khoảng 2 mL hexane vào cả hai ống nghiệm, lắc đều. Sau đó đưa một ống nghiệm ra nơi có ánh sáng mặt trời (hoặc ngâm trong cốc nước nóng khoảng 50oC). Quan sát hiện tượng xảy ra ở hai ống nghiệm.
	Giải thích hiện tượng xảy ra trong hai ống nghiệm ở thí nghiệm trên?
	- Hiện tượng:
+ Ban đầu các ống nghiệm có hai lớp, lớp dưới là bromine màu vàng, lớp trên là hexane không màu.
Sau khi lắc đều:
+ Ống nghiệm để nơi có ánh sáng mặt trời (hoặc ngâm trong cốc nước nóng) nhạt màu dần đến mất màu;
+ Ống nghiệm không để ở nơi có ánh sáng mặt trời tách thành hai lớp; lớp trên là hỗn hợp bromine và hexane còn lớp dưới là nước. Do tính chất vật lý của hexane là không phân cực, nó không tan trong nước nhưng hòa tan rất tốt bromine, do đó cho nước bromine vào hexane thì sẽ có cân bằng phân bố giữa bromine trong nước và trong hexane, bromine sẽ tan trong hexane nhiều hơn nên bromine bị chiết sang dung môi hexane, coi như là hexane đang phản ứng với bromine nguyên chất.
- Giải thích:
+ Khi có mặt của ánh sáng khuếch tán hoặc khi đun nóng, các alkane tham gia phản ứng thế với halogen (chlorine, bromine).
+ Với ống nghiệm không để ngoài ánh sáng không xảy ra phản ứng thế, chỉ có sự hoà tan vật lí bromine vào hexane.


Câu 3. Thí nghiệm: Phản ứng thế bromine vào hexane :
	Dụng cụ : Ống nghiệm, ống hút nhỏ giọt, kẹp gỗ, giá để ống nghiệm.
	Hóa chất : Hexan, nước bromine.
	Tiến hành : 
	Bước 1 : Lấy 1 ống nghiệm, dùng ống hút nhỏ giọt cho vào mỗi ống nghiệm khoảng 1 mL nước bromine.
	Bước 2 : Dùng ống hút nhỏ giọt nhỏ tiếp khoảng 1 mL hexane vào ống nghiệm. 
	Bước 3 : Lắc đều ống nghiệm, sau đó ngâm trong cốc nước khoảng 500C hoặc đưa ra ánh sáng mặt trời.
	Trả lời các câu hỏi sau:
	a) Sau bước 1 ống nghiệm chứa dung dịch bromine có màu hay không màu.
	b) Sau bước 2 trong ống nghiệm có phản ứng xảy ra hay không.
	c) Sau bước 3 xảy ra hiện tượng gì. Viết phương trình phản ứng (nếu tỉ lệ phản ứng 1:1).
	a) Sau bước 1 ống nghiệm chứa dung dịch bromine có màu vàng nâu.
b) Sau bước 2 trong ống nghiệm chưa có phản ứng hóa học xảy ra.
    Sau bước 3 xảy ra phản ứng, dung dịch bromine mất màu




Câu 4. [SGK – CTST] Thí nghiệm: Tìm hiểu khả năng phản ứng của hexan với dung dịch KMnO4
	Dụng cụ : Ống nghiệm, ống hút nhỏ giọt, kẹp gỗ, giá để ống nghiệm, dung dịch KMnO4.
	Hóa chất : Hexane, dung dịch KMnO4 0,01M.
	Tiến hành :
	Bước 1 : Dùng ống hút nhỏ giọt cho vào 2 ống nghiệm, mỗi ống khoảng 2 mL dung dịch KMnO4 0,01M.
	Bước 2 : Nhỏ khoảng 2 mL hexane vào cả 2 ống nghiệm, lắc đều. Ngâm ống nghiệm (1) vào nước nóng khoảng 60oC trong 2 phút. Ống nghiệm (2) dùng để đối chứng.
	Sau bước 2 của thí nghiệm trên, so sánh hiện tượng xảy ra giữa 2 ống nghiệm.
	Dung dịch thuốc tím trong cả hai ống nghiệm đều không bị mất màu.


Câu 5. [SGK – KNTT] Phản ứng oxi hoá hexane
	Chuẩn bị: hexane, dung dịch KMnO4 1%; ống nghiệm, bát sứ, que đóm.
	Tiến hành:
	1: Phản ứng của hexane với dung dịch KMnO4
	Cho khoảng 1 mL hexane vào ống nghiệm, thêm vài giọt dung dịch KMnO4 1%, lắc đều ống nghiệm trong khoảng 5 phút, sau đó đặt ống nghiệm vào giá rồi để yên khoảng 10 phút. Quan sát thấy ống nghiệm có 2 lớp, lớp dưới là dung dịch KMnO4 trong nước màu tím, lớp trên là hexane không màu.
	2: Phản ứng đốt cháy hexane
	Cho khoảng 1 mL hexane (lưu ý không được lấy nhiều hơn) vào bát sứ nhỏ, cẩn thận đưa que đóm đang cháy vào bề mặt chất lỏng, hexane bốc cháy cho ngọn lửa màu vàng.
	Trả lời Câu hỏi:
	a) Hexane có phản ứng với dung dịch KMnO4 ở điều kiện thường không? Tại sao?
	b) Tại sao lại đốt cháy hexane trong bát sứ mà không nên đốt trong cốc thuỷ tinh? Viết phương trình hoá học của phản ứng xảy ra.
	c) Nếu đốt cháy hexane trong điều kiện thiếu oxygen sẽ tạo ra carbon monoxide và nước. Hãy viết phương trình hoá học của phản ứng này.
	a) Hexane không phản ứng với dung dịch KMnO4 ở điều kiện thường. Do ở phân tử hexane chỉ có các liên kết đơn C – C và C – H, đó là các liên kết σ bền vững, vì thế hexane tương đối trơ về mặt hoá học, không phản ứng với chất oxi hoá mạnh như KMnO4.
b) Đốt cháy hexane trong bát sứ mà không nên đốt trong cốc thuỷ tinh do phản ứng này toả ra lượng nhiệt lớn có thể làm vỡ cốc thuỷ tinh.
Phương trình hoá học minh hoạ:


C6H14 + O2 6CO2 + 7H2O
c) Đốt cháy hexane trong điều kiện thiếu oxygen:


C6H14 + O2 6CO + 7H2O


Câu 6. [SGK – CD] Phản ứng của hexane với bromine
	Chuẩn bị: Hexane, nước bromine; ống nghiệm, cốc nước nóng và bông tẩm dung dịch NaOH.
	Tiến hành: Cho vào ống nghiệm khô khoảng 1 mL hexane và nhỏ thêm vào ống nghiệm khoảng 1 mL nước bromine. Lắc nhẹ hỗn hợp phản ứng. Nút ống nghiệm bằng bông đã tẩm dung dịch NaOH rồi nhúng ống nghiệm vào trong cốc nước nóng 50 °C (đã chuẩn bị trước) hoặc để ống nghiệm ra nơi có ánh sáng Mặt Trời.
	Yêu cầu: Quan sát, nhận xét màu sắc và tính đồng nhất của hỗn hợp phản ứng trước và sau khi đun nóng (hoặc để ra ngoài ánh nắng Mặt Trời).
	Chú ý an toàn: Hexane, bromine và hydrogen bromide dễ bay hơi, có mùi xốc, độc.
	Ban đầu ống nghiệm có hai lớp, lớp dưới là bromine màu vàng, lớp trên là hexane không màu.
Sau khi đặt ống nghiệm vào cốc nước nóng, thu được hỗn hợp không có màu.


Câu 7. [SGK – CD] Tác dụng của potassium permanganate với hexane
	Chuẩn bị: Hexane, dung dịch KMnO4 1%; ống nghiệm.
	Tiến hành: Cho vào ống nghiệm khoảng 1 mL hexane, thêm tiếp vào ống nghiệm vài giọt dung dịch thuốc tím (KMnO4) 1% và lắc đều.
	Yêu cầu: Quan sát, nhận xét màu sắc và tính đồng nhất của hỗn hợp phản ứng.
	Quan sát thấy ống nghiệm có 2 lớp, lớp dưới là dung dịch KMnO4 trong nước màu tím, lớp trên là hexane không màu.


Câu 8. [SGK – CD] Đốt cháy hexane
	Chuẩn bị: Hexane; chén sứ, que đóm dài, diêm hoặc bật lửa.
	Tiến hành: Cho khoảng 1 mL hexane vào chén sứ, dùng que đóm dài để châm lửa đốt hexane.
	Yêu cầu: Quan sát, nhận xét màu ngọn lửa và viết phương trình hóa học của phản ứng oxi hoá hoàn toàn hexane.
	Chú ý an toàn: Hexane bay hơi mạnh, dễ bắt lửa và cháy.
	Hexane bốc cháy cho ngọn lửa màu vàng.
Phương trình hoá học của phản ứng:


C6H14 + O2 6CO2 + 7H2O


Câu 9. [HSG11.HẢI HẬU.NAM ĐỊNH.23.24] Thí nghiệm: Phản ứng thế bromine vào hexane :
	Dụng cụ : Ống nghiệm, ống hút nhỏ giọt, kẹp gỗ, giá để ống nghiệm.
	Hóa chất : Hexan, nước bromine.
	Tiến hành : 
	Bước 1: Lấy 2 ống nghiệm, dùng ống hút nhỏ giọt cho vào mỗi ống nghiệm khoảng 2 mL nước bromine.
	Bước 2: Dùng ống hút nhỏ giọt nhỏ tiếp khoảng 2 mL hexane vào cả hai ống nghiệm, lắc đều. Sau đó đưa ống nghiệm (1) ra nơi có ánh sáng mặt trời (hoặc ngâm trong cốc nước nóng khoảng 50oC). Ống (2) để nguyên trong phòng tối. Quan sát hiện tượng xảy ra ở hai ống nghiệm.
Có các mệnh đề sau đây? Em hãy chọn đúng hoặc sai?
	a. Sau bước 1: các ống nghiệm có hai lớp, lớp dưới là bromine màu vàng, lớp trên là hexane không màu.
	b. Sau bước 2: Ống nghiệm (1) nhạt màu dần đến mất màu; ống nghiệm (2) tách thành hai lớp lớp trên là nước còn lớp dưới là hỗn hợp bromine và hexane

	c. Ống 1 xảy ra phương trình hoá học: Br2 + C6H14 C6H13Br + HBr.
	d. Phản ứng trên chứng tỏ alkane dễ dàng phản ứng nước bromine ngay ở điều kiện thường.
	A và C đúng.






































	 VẤN ĐỀ 7: HYDROCARBON KHÔNG NO
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT TRONG CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ MÔN HÓA
 Thực hiện được thí nghiệm điều chế và thử tính chất của ethylene và acetylene (phản ứng cháy, phản ứng với nước bromine, phản ứng làm mất màu thuốc tím); mô tả các hiện tượng thí nghiệm và giải thích được tính chất hoá học của alkene, alkyne.
II. NỘI DUNG THÍ NGHIỆM: ĐIỀU CHẾ VÀ THỬ TÍNH CHẤT CỦA ETHYLENE
Dụng cụ: bình cầu, ống nghiệm có nhánh, ống thuỷ tinh chữ L, ống nghiệm, ống hút nhỏ giọt, đèn cồn, ống dẫn khí cao su, nút cao su, ống thuỷ tinh vuốt nhọn, giá đỡ ống nghiệm.
 Hoá chất: cồn 90°, dung dịch H2SO4 đậm đặc, nước bromine, dung dịch NaOH đặc, đá bọt hoặc cát sạch.
 Tiến hành: 
Bước 1: Cho vào bình cấu khoảng 10 mL cón 90°, thêm tiếp khoảng 5 mL dung dịch H2SO4 đậm đặc và một ít đá bọt, lắc đểu.
Bước 2: Chuẩn bị 3 ống nghiệm, cho khoảng 5 mL dung dịch NaOH đặc vào ống (1) và khoảng 2 mL nước bromine vào mỗi ống nghiệm còn lại.
Bước 3: Lắp dụng cụ như Hình 4.1. Dùng đèn cổn đun nóng đểu bình cầu.
Quan sát màu của nước bromine trong quá trình thí nghiệm
[image: ]


Hình 4.1. Điều chế và thử tính chất của ethylene
 Câu hỏi: Vì sao khí C2H4 cần được dẫn quan dung dịch NaOH đậm đặc?
Vì dung dịch H2SO4 đặc, nóng có tính oxi hóa mạnh, sẽ tác dụng với C2H5OH tạo khí SO2. Khí SO2 mới sinh làm phai màu dung dịch Br2. Nên cần dùng dung dịch NaOH đậm đặc để giữ khí SO2 lại, để chỉ ethylene làm phai màu dung dịch Br2 như mục đích của thí nghiệm lúc đầu.






III. NỘI DUNG THÍ NGHIỆM: ĐIỀU CHẾ VÀ THỬ TÍNH CHẤT CỦA ACETYLENE
 Dụng cụ: ống nghiệm, ống nghiệm có nhánh, bình cầu có nhánh, ống hút nhỏ giọt, giá sắt, ống thuỷ tinh chữ L, ống dẫn khí cao su.
 Hoá chất: đất đèn (có thành phần chính calcium carbide, CaC2), nước bromine (Br2), dung dịch NaOH đặc, nước.
 Tiến hành:
Bước 1: Cho một lượng nhỏ calcium carbide vào bình cấu có nhánh. Nút bình cấu bằng nút cao su có gắn ống hút nhỏ giọt chứa sẵn khoảng 2 mL nước.
Bước 2: Lắp dụng cụ như Hình 4.2, trong đó ống thuỷ tinh uốn cong được dẫn vào ống nghiệm chúa khoảng 3 mL nước bromine.
Bước 3: Nhỏ từ từ nước xuống đất đèn. Quan sát màu của nước bromine trong quá trình thí nghiệm.
                        [image: ]
Hình 4.2. Điều chế và thử tính chất của acetylene
CHÚ Ý: Cẩn thận khi thí nghiệm với H2SO4 đậm đặc.
	


Câu 1. [SGK – KNTT] Điều chế và thử tính chất hoá học của ethylene
	Chuẩn bị: cồn 96o, dung dịch sulfuric acid đặc, đá bọt; bình cầu có nhánh 250 mL, ống nghiệm (1) chứa khoảng 2 mL dung dịch KMnO4 loãng, ống nghiệm (2) chứa khoảng 2 mL nước Br2 loãng, ống dẫn thuỷ tinh hình chữ L, ống dẫn thuỷ tinh đầu vuốt nhọn, giá để ống nghiệm, nguồn nhiệt, que đóm, lưới tản nhiệt, bình thuỷ tinh chứa dung dịch NaOH.
[image: A diagram of a chemical reaction  Description automatically generated]
	Tiến hành:
	- Cho vài viên đá bọt, 20 mL cồn 96° vào bình cầu. Rót 40 mL dung dịch H2SO4 đặc vào ống đong, sau đó rót từ từ H2SO4 đặc từ ống đong qua phễu vào bình cầu để tránh sự toả nhiệt quá mạnh.
	- Lắp bộ dụng cụ như Hình 16.5.
	- Đun nóng đến khi ethylene sinh ra và sục ngay vào các ống nghiệm (1) và (2).
	- Thay ống dẫn khí thuỷ tinh hình chữ L bằng ống dẫn thuỷ tinh có đầu vuốt nhọn.
	Dùng que đóm đang cháy để đốt ethylene ở đầu ống dẫn khí.
	Lưu ý: Dung dịch sulfuric acid đặc rơi vào da sẽ gây bỏng nặng, cần cẩn thận khi sử dụng.
	a) Hãy giải thích hiện tượng và viết phương trình hoá học của phản ứng xảy ra.
	b) Tại sao phải dẫn khí đi qua ống nghiệm có nhánh đựng dung dịch NaOH trong hình vẽ thí nghiệm dưới đây?
	a) Đun cồn 96o với sulfuric acid đặc sinh ra khí ethylene (có lẫn tạp chất như CO2, SO2…).
Khí sinh ra được dẫn qua bình (1) để loại tạp chất; dẫn tiếp qua bình (2) thấy dung dịch Br2 (hoặc dung dịch KMnO4) nhạt dần đến mất màu do liên kết pi ở liên kết đôi của ethylene kém bền vững.
Đốt ethylene ở đầu ống dẫn khí, khí ethylene cháy và toả nhiều nhiệt.
Phương trình hoá học:

C2H5OH  CH2 = CH2 + H2O
CH2 = CH2 + Br2 ⟶ CH2Br – CH2Br
3CH2 = CH2 + 2KMnO4 + 4H2O ⟶ 3HO – CH2 – CH2 – OH + 2MnO2 + 2KOH

C2H4 + 3O2 2CO2 + 2H2O
b) Đun cồn 90o với sulfuric acid đặc sinh ra khí ethylene (có lẫn tạp chất như CO2, SO2…).
Dẫn khí đi qua ống nghiệm có nhánh đựng dung dịch NaOH để loại bỏ các tạp chất, thu ethylene tinh khiết hơn.
CO2 + 2NaOH ⟶ Na2CO3 + H2O;
SO2 + 2NaOH ⟶ Na2SO3 + H2O.


Câu 2. [SGK – CD] Điều chế và thử tính chất của ethylene
	Chuẩn bị: Ethanol, dung dịch sulfuric acid đặc, nước bromine, dung dịch KMnO4 1%, dung dịch NaOH đặc; ống nghiệm, giá thí nghiệm, ống dẫn khí hình chữ L, ống dẫn khí hình chữ Z có một đầu được vuốt nhọn, đèn cồn, bông.
	Tiến hành: Cho 2 mL ethanol vào ống nghiệm khô, thêm dần từng giọt 4 mL dung dịch sulfuric acid đặc (cho chảy dọc theo thành ống nghiệm), lắc đều. Cho vào ống nghiệm một ít cát hoặc 1 – 2 mảnh sứ xốp. Kẹp ống nghiệm lên giá và lắp với ống dẫn khí hình chữ L qua phần ống nối có mẩu bông tẩm dung dịch NaOH đặc. Đun nóng ống nghiệm và sục ống dẫn khí vào ống nghiệm có chứa khoảng 1 mL nước bromine. Khi nước bromine bị mất màu thì thay ống nghiệm bằng ống nghiệm khác có chứa 1 mL dung dịch KMnO4 1%. Khi màu tím biến mất thì thay ống dẫn khí hình chữ L bằng ống dẫn khí hình chữ Z (đầu được vuốt nhọn hướng lên phía trên) và đốt khí thoát ra ở đầu ống dẫn khí.
	Yêu cầu: Quan sát, viết phương trình hoá học và giải thích hiện tượng xảy ra.
	Chú ý an toàn: Ethanol dễ bắt lửa và cháy; sulfuric acid và dung dịch NaOH đặc phá huỷ vải, da,... khi tiếp xúc.
[image: A diagram of a device  Description automatically generated]
	Hiện tượng: có khí sinh ra, khí này làm mất màu dung dịch bromine, làm mất màu thuốc tím. Đốt khí thoát ra ở đầu ống dẫn khí, thấy khí cháy và toả nhiều nhiệt.
Phương trình hoá học giải thích hiện tượng:
C2H5OH CH2 = CH2 + H2O
CH2 = CH2 + Br2 ⟶ CH2Br – CH2Br
3CH2 = CH2 + 2KMnO4 + 4H2O ⟶ 3HO – CH2 – CH2 – OH + 2MnO2 + 2KOH
C2H4 + 3O2 ⟶ 2CO2 + 2H2O.
Đun ethanol với sulfuric acid đặc sinh ra khí ethylene; dẫn tiếp khí qua ống nghiệm đựng Br2 (hoặc thuốc tím) thấy dung dịch Br2 (hoặc dung dịch KMnO4) nhạt dần đến mất màu do liên kết pi ở liên kết đôi của ethylene kém bền vững.


Câu 3. Thí nghiệm điều chế và thử tính chất của ethylene được tiến hành theo các bước sau:
	Bước 1: Cho 2 mL ethyl alcohol khan vào ống nghiệm khô đã có sẵn vài viên đá bọt (ống 1) rồi thêm từ từ 4 mL dung dịch H2SO4 đặc và lắc đều. Nút ống số 1 bừng nút cao su có ống dẫn khí rồi lắp lên giá thí nghiệm.
	Bước 2: Lắp lên giá thí nghiệm khác một ống hình trụ được đặt nằm ngang (ống số 2) rồi nhồi một nhúm bông tẩm dung dịch NaOH đặc vào phần giữa ống. Cắm ống dẫn khí số 1 xuyên qua nút cao su rồi nút vào một đầu của ống nghiệm số 2. Nút đầu còn lại của ống nghiệm số 2 bằng nút cao su có ống dẫn khí, nhúng ống dẫn khí của ông số 2 vào dung dịch KMnO4 đựng trong ống nghiệm (ống số 3).
	Bước 3: Dùng đèn cồn đun nóng hỗn hợp trong ống 1.
	Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai, giải thích”
 	a) Ở ống số 1, nếu thay ethyl alcohol bằng methyl alcohol thì trong thí nghiệm vẫn thu dược ethyelene.
	b) Bông tẩm dung dịch NaOH đặc có tác dụng loại bớt tạp chất trong khí sinh ra.
	c) Đá bọt có vai trò làm cho chất lỏng không trào lên khi đun nóng.
	d) Trong thí nghiệm trên, ở ống số 3 không xuất hiện chất rắn.
	e) Nếu thu khí ethylene đi ra từ ống dẫn khí số 2 thì dùng phương pháp nào.
	g) Phương trình phản ứng điều chế ethylen là:


	h) Kết thúc thí nghiệm, tắt đèn cồn, ống số 1 nguộn hẳn rồi mơi đưa ống dẫn khí ra khỏi dung dịch trong ống số 3.
	a) Sai vì methyl alcohol không thể tách nước sinh alkene.
b) Đúng vì NaOH phản ứng với các tạp chất SO2, CO2 được hình thành do phản ứng phụ là H2SO4 đặc oxi hóa C2H5OH.
d) Sai vì ống số 3 có chất rắn màu đen MnO2:


e) Đúng vì khí etylene không tan trong nước.
g) Đúng.
h) Sai vì nhiệt độ trong ống 1, làm giảm áp suất ống 1 giảm, nước sẽ bị hút ngược trở lại từ ống 3 lên ống 1, gây nguy cơ vỡ ống 1. Nếu đúng phải rút ống dẫn khí ra khỏi ống số 3, sau đó tắt đèn cồn.  


Câu 4. [SGK – KNTT] Điều chế và thử tính chất hoá học của acetylene
	Chuẩn bị: đất đèn (chứa CaC2), nước tinh khiết; ống nghiệm chứa khoảng 2 mL dung dịch KMnO4 loãng, ống nghiệm chứa khoảng 2 mL dung dịch nước Br2 loãng, bình cầu có nhánh 250 mL, ống dẫn thuỷ tinh hình chữ L, ống dẫn thuỷ tinh đầu vuốt nhọn, giá để ống nghiệm, que đóm, bình thuỷ tinh chứa dung dịch NaOH.
[image: A diagram of a chemical reaction  Description automatically generated]
	Tiến hành:
	- Cho khoảng 5 g đất đèn vào bình cầu có nhánh và cho nước cất vào phễu nhỏ giọt. Lắp dụng cụ như Hình 16.6 (chú ý đuôi của phễu nhỏ giọt không chạm vào chất rắn).
	- Mở khoá phễu nhỏ giọt để nước chảy từ từ xuống, khí acetylene sinh ra được sục ngay vào các ống nghiệm chứa dung dịch KMnO4 và nước Br2 đã chuẩn bị ở trên đến khi dung dịch mất màu.
	- Thay ống dẫn khí thuỷ tinh hình chữ L bằng ống dẫn thuỷ tinh có đầu vuốt nhọn. Dùng que đóm đang cháy để đốt acetylene sinh ra ở đầu ống dẫn khí.
 	Hãy giải thích hiện tượng và viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra.
	Đất đèn (thành phần chính CaC2) tác dụng với nước sinh ra khí acetylene (C2H2).
Khí này có thể lẫn tạp chất nên được dẫn qua bình (1) chứa NaOH để tinh chế.
Dẫn acetylene vào các ống nghiệm chứa dung dịch KMnO4 và nước Br2 thấy các dung dịch này nhạt dần đến mất màu do liên kết pi ở acetylene kém bền vững.
Khi đốt acetylene cháy, toả nhiều nhiệt.
Phương trình hoá học minh hoạ:
CaC2 + 2H2O ⟶ Ca(OH)2 + C2H2
CH ≡ CH + 2Br2 ⟶ CHBr2 – CHBr2
3CH ≡ CH + 8KMnO4 ⟶ 3KOOC – COOK + 8MnO2 + 2KOH + 2H2O


C2H2 + O2  2CO2 + H2O


Câu 5. [HSG12.LẠNG SƠN.22.23] Tiến hành thí nghiệm điều chế và thử tính chất của hydrocarbon X theo sơ đồ và các bước sau đây:
	

	Bước 1: Mở khoá phễu cho H2O chảy từ từ xuống bình cầu đựng CaC2.
Bước 2: Dẫn X vào bình 1 đựng dung dịch Br2 dư.
Bước 3: Dẫn X vào bình 2 đựng dung dịch AgNO3 trong NH3.
Bước 4: Đốt cháy X.
Nêu hiện tượng và viết các phương trình hoá học của các phản ứng đã xảy ra.




[bookmark: _Hlk148623045]
	Tiến hành thí nghiệm điều chế và thử tính chất của hydrocarbon X:
Ở bước 1 có hiện tượng sủi bọt khí không màu
CaC2 + 2H2O → Ca(OH)2 + C2H2.
Ở bước 2: dung dịch brom bị nhạt màu
C2H2 + 2Br4 → C2H2Br4
Ở bước 3: xuất hiện kết tủa màu vàng nhạt
C2H2 + 2AgNO3 + 2NH3 → C2Ag2 + 2NH4NO3
Ở bước 4: khí C2H2 cháy mạnh, có ngọn lửa màu xanh mờ

2C2H2 + 5O2  4CO2 + 2H2O


Câu 6. [HSG12.QUẢNG NINH.22.23] Cho thí nghiệm điều chế ethylene như hình vẽ: 
C2H4







      a. Xác định các chất trong hỗn hợp X, chất Y và cho biết vai trò của Y.
	b. Viết các phương trình hóa học xảy ra trong thí nghiệm trên. 
	a. Hỗn hợp X: C2H5OH và H2SO4  đặc
Y: dung dịch kiềm (NaOH hoặc Ca(OH)2,…)
Vai trò của Y: Giữ lại SO2, CO2
b. C2H5OH [image: ] C2H4   +   H2O
C2H5OH  +  6H2SO4 đặc [image: ] 2CO2  +  6SO2  +  9H2O
    SO2   +   2NaOH  →  Na2SO3  +  H2O
    CO2   +  2NaOH  →  Na2CO3  +  H2O


	Câu 7. Trong phòng thí nghiệm, người ta điều chế một chất khí Z từ chất rắn X và chất lỏng (hoặc dung dịch) Y như hình vẽ bên.
     Hãy cho biết các phát biểu sau là đúng hay sai, giải thích và viết phương trình hóa học của phản ứng.
a. Chất rắn X có thể là Zn.
b. Chất lỏng Y có thể là H2O.
c. Chất khí Z có thể là SO2.
	[image: Ảnh có chứa biểu đồ, Bản vẽ kỹ thuật, bản phác thảo, Kế hoạch  Mô tả được tạo tự động]

	Theo hình vẽ ta thấy khí Z không phản ứng với dung dịch NaOH và không tan hoặc rất ít tan trong nước.
a. Là phát biểu đúng. Vì nếu X là Zn thì Y là dung dịch HCl, Z là H2 (không phản ứng với NaOH và rất ít tan trong nước).
Bình chứa dung dịch NaOH hấp thụ khí HCl lẫn trong H2.
Zn + 2HCl  ZnCl2 + H2 
 NaOH + HCl  NaCl + H2O
b. Là phát biểu đúng. Vì nếu Y là H2O thì X có thể là đất đèn (CaC2), Z là C2H2 (không phản ứng với NaOH
và rất ít tan trong nước).
Bình chứa dung dịch NaOH hấp thụ khí tạp lẫn trong C2H2 (như H2S sinh ra từ phản ứng của tạp chất có trong đất đèn).
CaC2 + 2H2O  Ca(OH)2 + C2H2 
CaS + 2H2O  Ca(OH)2 + H2S 
H2S + 2NaOH  Na2S + 2H2O
c. Là phát biểu sai. Vì SO2 phản ứng với dung dịch NaOH và tan tương đối tốt trong nước nên không thể thu
qua nước.
SO2 + 2NaOH  Na2SO3 + H2O


Câu 8. Trong phòng thí nghiệm để điều chế một số khí tinh khiết người ta lắp dụng cụ như hình vẽ sau (bình (A); (B); (C); (D) chứa chất lỏng hoặc chất rắn):
[image: Ảnh có chứa bản phác thảo, biểu đồ, hình vẽ  Mô tả được tạo tự động]
	1. Hãy cho biết bộ dụng cụ trên có thể điều chế và thu được khí nào trong các khí sau: H2; O2; SO2; HCl; NH3; Cl2; C2H4?
	2. Hãy chọn hóa chất thích hợp trong mỗi bình để điều chế được các khí đã chọn và viết phương trình phản ứng xảy ra? 
	1. Khí điều chế được bằng sơ đồ trên thỏa mãn 2 điều kiện:
[image: ] Nặng hơn không khí
[image: ] Không tác dụng với không khí ở điều kiện thường
[image: ]Có thể điều chế được O2; SO2; HCl; Cl2. (C2H4 cũng có thể chấp nhận được vì hơi nhẹ hơn không khí).

	2. Ta có bảng sau (dấu – nghĩa là có thể không cần thiết; CaCl2 làm khô khí):
	Khí (E)
	A
	B
	C
	D

	O2
	H2O2
	MnO2
	H2SO4 đặc
	- hoặc CaCl2

	SO2
	H2SO4 đặc
	Na2SO3
	H2SO4 đặc
	- hoặc CaCl2

	HCl 
	H2SO4 đặc
	NaCl
	H2SO4 đặc
	- hoặc CaCl2

	C2H4
	H2SO4 đặc
	C2H5OH
	NaOH
	H2SO4 đặc

	Cl2
	HCl đặc
	MnO2
	NaCl bão hòa
	H2SO4 đặc


 Phản ứng điều chế: 
MnO2  +  4HCl (đặc)[image: ]MnCl2  + Cl2↑ + 2H2O. Lưu ý: Nếu không có đèn cồn ta chọn KMnO4  (vì KMnO4  KHÔNG cần phải đun nóng).
Na2SO3 + H2SO4 đặc [image: ]Na2SO4 + H2O + SO2 [image: ]
CaCO3  + 2HCl [image: ] 2NaCl  +  CO2↑ +  H2O
H2O2  [image: ] H2O  +  1/2O2↑
H2SO4 (đặc) + 2NaCl (rắn) [image: ]2HCl [image: ] + Na2SO4
C2H5OH [image: ]C2H4 + H2O


Câu 9. Viết phương trình hóa học điều chế các chất khí Cl2, O2, C2H2 trong phòng thí nghiệm (mỗi khí một phương trình) và nêu phương pháp để thu từng khí.
	
MnO2  + 4HCl (đặc)  MnCl2 + Cl2 + 2H2O
● Thu khí Cl2 bằng phương pháp đẩy không khí, đặt đứng bình vì Cl2 nặng hơn không khí.

	
CaC2  + 2H2O   Ca(OH)2 + C2H2
● Thu khí C2H2 bằng phương pháp đẩy nước vì C2H2 rất ít tan trong nước; hay đẩy không khí, đặt ngược bình vì C2H2 nhẹ hơn không khí.

	
2KMnO4  K2MnO4 + MnO2 + O2
● Thu khí O2 bằng phương pháp đẩy nước vì O2 ít tan trong nước; hay đẩy không khí, đặt đứng bình vì O2 nặng hơn không khí.

	Câu 10. Trong phòng thí nghiệm có các dung dịch: HCl đặc, NaOH; các chất rắn: CaCO3, MnO2, Al4C3, CaC2.
a. Từ các hóa chất trên có thể điều chế được những chất khí nào trong số các khí sau: H2, O2, Cl2, CO2, CH4, C2H2. Với mỗi khí (nếu điều chế được) viết một phương trình hóa học.
b. Hình vẽ bên mô tả bộ dụng cụ điều chế và thu khí X. Hãy cho biết X là những khí nào trong số các khí ở trên được điều chế và thu bằng bộ dụng cụ đó. Vì sao?
	[image: Ảnh có chứa biểu đồ, bản phác thảo, thiết kế  Mô tả được tạo tự động]



	a. Có các dung dịch không màu đựng trong các lọ mất nhãn riêng biệt: HCl, NaOH, H2SO4, NaCl. Chỉ được sử dụng thêm một dung dịch (chứa một chất tan), hãy trình bày cách phân biệt mỗi dung dịch và viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra. 
[image: ]
b. Với bộ dụng cụ như hình vẽ trên thì khí X được điều chế từ chất rắn và dung dịch. Khí X thu được bằng phương pháp đẩy nước nên các khí X phải không tan hoặc ít tan trong nước. các khí X là: CO2, CH4 và C2H2



Câu 11. Trong sơ đồ thực nghiệm theo hình vẽ sau đây:
[image: Diagram of a diagram of a gas pipeline  Description automatically generated with medium confidence][image: ]
	Chọn phát biểu đúng?
	A. Chất khí sau khi đi qua bông tẩm NaOH đặc có thể làm mất màu dung dịch bromine hoặc KMnO4.
	B. Vai trò chính của bông tẩm NaOH đặc là hấp thụ lượng C2H5OH chưa phản ứng bị bay hơi.
	C. Phản ứng chủ yếu trong thí nghiệm là 2C2H5OH → (C2H5)2O + H2O.
	D. Vai trò chính của H2SO4 đặc là oxy hóa C2H5OH thành H2O và CO2.
	Hình vẽ là sơ đồ điều chế và thử tính chất của C2H4.
A. Đúng
C2H4 + H2O + KMnO4 ⟶ C2H4(OH)2 + KOH + MnO2
B. Sai. Phản ứng có sản phẩm phụ là SO2, nó được tạo ra do H2SO4 bị khử. Bông tẩm NaOH có tác dụng ngăn SO2 thoát ra cùng sản phẩm chính C2H4.
C. Sai, tại mức nhiệt độ trên 170°C thì phản ứng chính là C2H5OH ⟶ C2H4 + H2O
D. Sai. H2SO4 có vai trò xúc tác cho phản ứng.


Câu 12. Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế và thử tính chất của hợp chất hữu cơ như sau:
[image: Diagram, engineering drawing  Description automatically generated]
	Nhận xét nào sau đây sai?
	A. Đá bọt giúp chất lỏng sôi ổn định và không gây vỡ ống nghiệm.	
	B. Bông tẩm NaOH đặc có tác dụng hấp thụ khí CO2, SO2 sinh ra trong quá trình thí nghiệm.	
	C. Khí X là ethylene.	
	D. Để thu được khí X ta phải đun hỗn hợp chất lỏng đến nhiệt độ khoảng 1400C.
Câu 13. Cho các phát biểu về thí nghiệm trên như sau:
[image: btn133]
	(a) Đá bọt được sử dụng có thành phần hóa học là CaCO3 tinh khiết.
	(b) Thay dung dịch Br2 bằng dung dịch KMnO4 có kết tủa xuất hiện.
	(c) Bông tẩm NaOH có tác dụng hấp thụ khí SO2 và CO2.
	(d) Dung dịch Br2 bị nhạt màu dần.
	(e) Khí X đi vào dung dịch Br2 là C2H4.
	Số phát biểu đúng là
	A. 1.       	B. 5.       	C. 2.        	D. 4.
	(a) Sai, vì có H2SO4 trong hỗn hợp phản ứng nên đá bọt phải lựa chọn sao cho không tác dụng với acid (dùng vụn gạch, vụn thủy tinh…)
(b) Đúng: C2H4 + KMnO4 + H2O ⟶ C2H4(OH)2 + MnO2 + KOH
(c) Đúng, NaOH hấp thụ các sản phẩm phụ CO2, SO2
(d) Đúng
(e) Đúng


Câu 14. Thí nghiệm điều chế và thử tính chất của khí X được thực hiện như hình vẽ sau:
[image: btn133]
Cho các phát biểu sau về thí nghiệm bên:
	(1) Đá bọt được sử dụng là CaCO3 tinh khiết
	(2) Đá bọt có tác dụng làm tăng đối lưu trong hỗn hợp phản ứng.
	(3) Bông tẩm dung dịch NaOH có tác dụng hấp thụ khí SO2 và CO2.
	(4) Dung dịch Br2 bị nhạt màu dần.
	(5) Khí X đi vào dung dịch Br2 là C2H4.
	(6) Thay dung dịch Br2 thành dung dịch KMnO4 thì sẽ có kết tủa. 
Số phát biểu đúng là	
	A. 6.	B. 5.	C. 4.	D. 3.
Câu 15. Trong sơ đồ thực nghiệm theo hình vẽ sau đây? 
[image: A picture containing diagram  Description automatically generated]
	Cho các phát biểu sau:
	(1) Chất khí sau khi đi qua bông tẩm NaOH đặc có thể làm mất màu dung dịch brom hoặc KmnO4.
	(2) Vai trò chính của bông tẩm NaOH đặc là hấp thụ lượng C2H5OH chưa phản ứng bị bay hơi.
	(3) Vai trò chính của H2SO4 đặc là oxi hóa C2H5OH thành H2O và CO2.

	(4) Phản ứng chủ yếu trong thí nghiệm là 2C2H5OH  (C2H5)2O + H2O.
	(5) Đá bọt được thêm vào với mục đích làm cho dung dịch sôi đều. 
Số phát biểu đúng là
	A. 1.	B. 3.	C. 4.	D. 2.
Câu 16. Hình vẽ mô tả thí nghiệm và thử tính chất chất của C2H4:
[image: Diagram  Description automatically generated]
	Cho các phát biểu sau:
	(1) Đun từ từ đến khi hỗn hợp chuyển sang màu đen đó là dấu hiệu sắp có khí ethylene thoát ra.
	(2) Bông tẩm NaOH đặc để hấp thụ khí CO2 và SO2 do phản ứng phụ giữa C2H5OH và H2SO4 đặc tạo ra.
	(3) Để thu được khí etylen ta phải đun hỗn hợp đến nhiệt độ 1700C.
	(4) Dẫn khí ethylene sinh ra qua ống nghiệm đựng dụng dịch KMnO4 đến khi màu tím bị mất hoàn toàn, ta thu được hỗn hợp đồng nhất, trong suốt.
	(5) Khi cho các chất vào ống nghiệm xong, ta phải lắc nhẹ hỗn hợp trước khi đun để cho các chất trộn đều vào nhau.
	(6) Khi ngừng thí nghiệm phải tháo ống dẫn khí trước khi tắt đèn cồn.
	Số phát biểu đúng là
	A. 3	B. 4	C. 5	D. 6
Câu 17. [THPT 2020 - ĐỢT 2] Thí nghiệm điều chế và thử tính chất của ethylene được tiến hành theo các bước sau: 
	Bước 1: Cho 2 mL ethyl alcohol khan vào ống nghiệm khô đã có sẵn vài viên đá bọt (ống số 1) rồi thêm từ từ 4 mL dung dịch H2SO4 đặc và lắc đều. Nút ống số 1 bằng nút cao su có ống dẫn khí rồi lắp lên giá thí nghiệm. 
	Bước 2: Lắp lên giá thí nghiệm khác một ống hình trụ được đặt nằm ngang (ống số 2) rồi nhồi một nhúm bông tẩm dung dịch NaOH đặc vào phần giữa ống. Cắm ống dẫn khí của ống số 1 xuyên qua nút cao su rồi nút vào một đầu của ống số 2. Nút đầu còn lại của ống số 2 bằng nút cao su có ống dẫn khí. Nhúng ống dẫn khí của ống số 2 vào dung dịch KMnO4 đựng trong ống nghiệm (ống số 3). 
	Bước 3: Dùng đèn cồn đun nóng hỗn hợp trong ống số 1. 
	Cho các phát biểu sau:
	(a) Đá bọt có vai trò làm cho chất lỏng không trào lên khi đun nóng. 
	(b) Ở bước 1, nếu thay ethyl alcohol bằng methyl alcohol thì trong thí nghiệm vẫn thu được ethylene. 
	(c) Bông tẩm dung dịch NaOH đặc có tác dụng loại bớt tạp chất trong khí sinh ra. 
[bookmark: _Hlk152628130]	(d) Phản ứng trong ống số 3 sinh ra ethylen glycol có công thức phân tử là C2H4(OH)2. 
	(e) Nếu thu khí ethylene đi ra từ ống dẫn khí của ống số 2 thì dùng phương pháp dời nước. 
	Số phát biểu đúng là 
	A. 4. 	 B. 3. 	 C. 5.  	 D. 2. 
Câu 18. [THPT 2020 - ĐỢT 2] Thí nghiệm điều chế và thử tính chất của ethylene được tiến hành theo các bước sau: 
	Bước 1: Cho 2 ml ethyl alcohol khan vào ống nghiệm khô đã có sẵn vài viên đá bọt (ống số 1) rồi thêm từ từ 4 ml dung dịch H2SO4 đặc và lắc đều. Nút ống số 1 bằng nút cao su có ống dẫn khí rồi lắp lên giá thí nghiệm. 
	Bước 2: Lắp lên giá thí nghiệm khác một ống hình trụ được đặt nằm ngang (ống số 2) rồi nhồi một nhúm bông tẩm dung dịch NaOH đặc vào phần giữa ống. Cắm ống dẫn khí của ống số 1 xuyên qua nút cao su rồi nút vào một đầu của ống số 2. Nút đầu còn lại của ống số 2 bằng nút cao su có ống dẫn khí. Nhúng ống dẫn khí của ống số 2 vào dung dịch KmnO4 đựng trong ống nghiệm (ống số 3). 
	Bước 3: Dùng đèn cồn đun nóng hỗn hợp trong ống số 1. 
	Cho các phát biểu sau:
	(a) Ở bước 1, nếu thay ethyl alcohol bằng methyl alcohol thì trong thí nghiệm vẫn thu được ethylene. 
	(b) Bông tẩm dung dịch NaOH đặc có tác dụng loại bớt tạp chất trong khí sinh ra. 
	(c) Đá bọt có vai trò làm cho chất lỏng không trào lên khi đun nóng. 
	(d) Trong thí nghiệm trên, ở ống số 3 không xuất hiện chất rắn.
	(e) Nếu thu khí ethylene đi ra từ ống dẫn khí của ống số 2 thì dùng phương pháp dời nước. 
	Số phát biểu đúng là 
	A. 2.	B. 1.	C. 3.	D. 4.


	 VẤN ĐỀ 8: ARENE (HYDROCARBON THƠM)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT TRONG CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ MÔN HÓA
 Thực hiện được (hoặc quan sát qua video hoặc qua mô tả) thí nghiệm nitro hoá benzene, cộng chlorine vào benzene, oxi hoá benzene và toluene bằng dung dịch KMnO4; mô tả các hiện tượng thí nghiệm và giải thích được tính chất hoá học của arene. 
II. NỘI DUNG THÍ NGHIỆM: NITRO HÓA BENZENE
 Dụng cụ: ống nghiệm, giá đỡ, cốc thuỷ tinh.
 Hoá chất: benzene, dung dịch H2SO4 đặc, dung dịch HNO3, đặc, nước nóng, nước lạnh.
 Tiến hành: 
Bước 1: Cho vào ống nghiệm khoảng 2 mL dung dịch HNO3, đặc, sau đó thêm từ từ khoảng 4 mL dung dịch H2SO4 đặc.
Lắc đểu.
Bước 2: Thêm tiếp vào ống nghiệm khoảng 2 mL benzene. Dùng đũa thuỷ tinh khuấy đều trong 1 phút. Sau đó ngâm ống nghiệm vào cốc nước nóng ở khoảng 60 °C trong 5 phút.
Bước 3: Rót hỗn họp sau phản ứng vào cốc nước lạnh, để yên cốc khoảng 2 phút.
III. NỘI DUNG THÍ NGHIỆM: PHẢN ỨNG CỘNG CỦA BENZENE
 Dụng cụ: ống nghiệm 2 nhánh, giá đỡ, nút cao su.
 Hoá chất: benzene, tinh thể KMnO4, dung dịch HCl đặc.
 Tiến hành:
Bước 1: Cho khoảng 2 mL benzene vào nhánh thứ nhất. Chú ý khẽ nghiêng và xoay tròn nhánh sao cho benzene được tráng khắp thành của nhánh.
Bước 2: Dùng máng giấy cho vào nhánh còn lại vài mẩu tinh thể KMnO4, nhỏ tiếp khoảng 2 mL dung dịch HCl đặc vào nhánh chứa KMnO4. Nút ống.
Bước 3: Đưa ống nghiệm ra ngoài nắng.
IV. NỘI DUNG THÍ NGHIỆM: KHẢO SÁT KHẢ NĂNG OXI HÓA BENZENE VÀ TOLUENE BẰNG DUNG DỊCH KMnO4
 Dụng cụ: ống nghiệm, giá đỡ, đèn cồn, cốc thuỷ tinh.
 Hoá chất: benzene, toluene, dung dịch KMnO4 0,01 M, dung dịch H2SO4 0,1 M.
 Tiến hành:
Bước 1: Cho khoảng 2 mL benzene vào ống nghiệm thứ nhất và khoảng 2 mL toluene vào ống nghiệm thứ hai.
Bước 2: Thêm vào mỗi ỗng nghiệm khoảng 2 mL dung dịch KMnO4 0,01 M và 2 mL dung dịch H2SO4 0,1 M. Lắc đều mỗi ống trong 2 phút. Nhận xét.
Bước 3: Ngâm các ống nghiệm vào cốc nước nóng khoảng 80 °C, lắc nhẹ. Sau một thời gian, lấy các ống nghiệm ra quan sát.


Câu 1. [SGK – KNTT] Nghiên cứu phản ứng nitro hoá benzene
	Phản ứng nitro hoá benzene được thực hiện như sau:
	- Cho con từ vào bình cầu dung tích 250 mL, thêm khoảng 30 mL H2SO4 đặc, làm lạnh trong chậu nước đá rồi thêm từ từ vào khoảng 30 mL HNO3, sau đó thêm tiếp khoảng 10 mL benzene và lắp sinh hàn hồi lưu. Đun cách thuỷ hỗn hợp phản ứng trên bếp từ đến 80 °C trong khoảng 60 phút (Hình 17.2).
	- Để nguội rồi cho hỗn hợp vào phễu chiết, quan sát thấy chất lỏng tách thành hai lớp, lớp trên là sản phẩm phản ứng, lớp dưới là dung dịch hỗn hợp hai acid.
	- Chiết lấy lớp chất lỏng phía trên, thêm khoảng 100 mL nước lạnh vào phễu chiết để rửa acid, thu được chất lỏng màu vàng, nặng hơn nước và nằm ở phần dưới của phễu chiết.
	Hãy cho biết chất lỏng màu vàng là chất gì và giải thích.
	Benzene được nitro hoá bằng hỗn hợp HNO3 đặc và H2SO4 đặc (đun nóng nhẹ) tạo ra chất lỏng màu vàng, sánh như dầu là nitrobenzene.
Phương trình hoá học minh hoạ:
[image: Nghiên cứu phản ứng nitro hoá benzene Phản ứng nitro hoá benzene được thực hiện như sau]


Câu 2. [SGK – CD] Nitro hoá benzene
	Thí nghiệm sau: Cho từ từ 2 mL dung dịch sulfuric acid đặc vào ống nghiệm đã chứa sẵn 1,5 mL dung dịch nitric acid đặc và làm lạnh trong chậu nước đá để tạo hỗn hợp nitro hóa. Nhỏ tiếp từ từ 1 mL benzene vào ống nghiệm và lắc ống nghiệm trong 6 đến 10 phút. Sau đó, rót từ từ hỗn hợp trong ống nghiệm vào cốc chứa 20 đến 30 ml nước lạnh (khoảng 0 °C - 10 °C). Dùng đũa thuỷ tinh khuấy đều hỗn hợp rồi để yên. Quan sát màu của chất lỏng ở đáy cốc.
	a) Viết phương trình phản ứng hóa học đã xảy ra và cho biết nitrobenzene có tan trong nước không.
	b) Trong thí nghiệm trên, chất lỏng xuất hiện ở đáy cốc có phải là benzene không? Vì sao?
	a) Phương trình hoá học:
[image: Nitro hoá benzene Quan sát video thí nghiệm sau Cho từ từ 2 mL dung dịch sulfuric acid đặc vào ống nghiệm]
Nitrobenzene không tan trong nước.
b) Trong Thí nghiệm 1, chất lỏng xuất hiện ở đáy cốc không phải là benzene do benzene nhẹ hơn nước. Chất lỏng này là nitrobenzene.


Câu 3. [SGK – KNTT] Nghiên cứu phản ứng cộng chlorine vào benzene
	Phản ứng cộng chlorine vào benzene được tiến hành như sau:
	Dẫn một lượng nhỏ khí chlorine vào bình nón chứa một ít benzene, đậy kín lại rồi đưa bình ra ngoài ánh nắng. Trong bình xuất hiện khói trắng và trên thành bình thấy xuất hiện một lớp bột màu trắng.
	Hãy cho biết lớp bột màu trắng trên thành bình là chất gì. Giải thích.
	Benzene phản ứng với chlorine (điều kiện: ánh sáng), tạo thành lớp bột màu trắng là 1,2,3,4,5,6 – hexachlorocyclohexane (C6H6Cl6).
Phản ứng này là phản ứng cộng, theo phương trình hoá học sau:
[image: Nghiên cứu phản ứng cộng chlorine vào benzene Phản ứng cộng chlorine vào benzene được tiến hành như sau]


Câu 4. [SGK – CD] Chlorine hoá benzene
	Theo dõi mô tả thí nghiệm sau.
	Cho 5 mL benzene vào bình tam giác 150 mL, sau đó dẫn một lượng nhỏ khí chlorine vào bình. Đậy kín nắp bình rồi đưa ra ngoài ánh nắng. Trong bình xuất hiện khói trắng và trên thành bình thấy xuất hiện một lớp bột 1,2,3,4,5,6-hexachlorocyclohexane màu trắng.
	Viết phương trình hoá học xảy ra và cho biết phản ứng chlorine hoá benzene xảy ra thuận lợi trong điều kiện nào? Vì sao hiện nay 1,2,3,4,5,6-hexachlorocyclohexane không còn được sử dụng là thuốc trừ sâu trong nông nghiệp?
	Phương trình hoá học:
[image: Chlorine hoá benzene Theo dõi mô tả thí nghiệm sau. Cho 5 mL benzene vào bình tam giác 150 mL]
Phản ứng chlorine hoá benzene xảy ra thuận lợi trong điều kiện chiếu sáng.
Hiện nay 1,2,3,4,5,6-hexachlorocyclohexane không còn được sử dụng là thuốc trừ sâu trong nông nghiệp do chất này có độc tính đối với sâu bọ, côn trùng và với cả người, chim, thú; là tác nhân gây ung thư, suy gan, suy thận.


Câu 5. [SGK – CTST] Thí nghiệm phảng ứng cộng chlorine vào benzene: 
	Dụng cụ: Ống nghiệm 2 nhánh, giá đỡ, nút cao.
	Hóa chất: Benzene, tinh thể KMnO4, dung dịch HCl đặc.
	Tiến hành:
	Bước 1: Cho khoảng 2 mL benzene vào nhánh thứ nhất, chú ý khẽ nghiên và xoay tròn nhánh sao cho benzene được tráng khắp thành thủy tinh của nhánh.
	Bước 2: Dùng máng giấy cho vào nhánh còn lại vài mẩu tinh thể KMnO4, nhỏ tiếp khoảng 2 mL dung dịch đặc vào nhánh chứa KMnO4. Nút ống.
	Bước 3: Đưa ống nghiệm ra ngoài nắng
	a) Quan sát, ghi nhận hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm cộng chlorine vào benzene. Giải thích.
	b) Em hãy cho biết vai trò của các hoá chất KMnO4 và HCl dùng trong thí nghiệm.
	a) - Hiện tượng:
+ Ở nhánh chứa KMnO4 và HCl sinh ra khí màu vàng lục.
+ Khí màu vàng lục khuếch tán sang nhánh thứ nhất, thấy trong nhánh thứ nhất xuất hiện khói trắng và trên thành ống nghiệm thấy xuất hiện một lớp bột màu trắng.
- Giải thích:
KMnO4 phản ứng với HCl sinh ra chlorine.
Sau đó, benzene phản ứng với chlorine (điều kiện: ánh sáng), tạo thành lớp bột màu trắng là 1,2,3,4,5,6 – hexachlorocyclohexane (C6H6Cl6). Phản ứng này là phản ứng cộng, theo phương trình hoá học sau:
[image: Quan sát, ghi nhận hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm cộng chlorine vào benzene]
b) Vai trò của KMnO4 và HCl là để điều chế chlorine:
2KMnO4 + 16HCl ⟶ 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O.


Câu 6. [SGK – KNTT] Nghiên cứu phản ứng oxi hoá toluene và benzene bằng dung dịch KMnO4
	- Cho vào hai ống nghiệm, mỗi ống 1 mL dung dịch KMnO4 0,05 M và 1 mL dung dịch H2SO4 2M.
	- Cho tiếp vào ống (1) 1 mL benzene, ống nghiệm (2) 1 mL toluene. Lắc đều và đậy cả hai ống nghiệm bằng nút có ống thuỷ tinh thẳng.
	- Đun cách thuỷ hai ống nghiệm trong nồi nước nóng. Ông nghiệm (2) màu tím nhạt dần và mất màu, ống nghiệm (1) vẫn giữ nguyên màu tím.
	Nhận xét khả năng phản ứng của benzene và toluene với KMnO4. Giải thích.
	Hiện tượng: Toluene làm mất màu dung dịch thuốc tím khi đun nóng; Benzene không làm mất màu dung dịch thuốc tím cả ở điều kiện thường và khi đun nóng.
Giải thích:
Do hiệu ứng liên hợp π bền vững nên benzene không tác dụng với KMnO4 (không làm mất màu dung dịch KMnO4) kể cả khi đun nóng.
Do ảnh hưởng của vòng benzene, mạch nhánh – CH3 của toluene dễ bị oxi hoá khi tương tác với chất oxi hoá mạnh như KMnO4. Phương trình hoá học:
5C6H5CH3 + 6KMnO4 + 9H2SO4 ⟶ 5C6H5COOH + 3K2SO4 + 6MnSO4 + 14H2O.


Câu 7. [SGK – CD] Oxi hoá toluene bằng potassium permanganate
	Chuẩn bị: Benzene, toluene, dung dịch KMnO4 0,1M; ống nghiệm, kẹp ống nghiệm, đèn cồn.
	Tiến hành: Cho vào hai ống nghiệm, mỗi ống khoảng 2 mL dung dịch KMnO4 0,1M. Thêm vào ống nghiệm thứ nhất khoảng 1 mL toluene và vào ống nghiệm thứ hai khoảng 1 mL benzene. Lắc đều các ống nghiệm, sau đó dùng kẹp ống nghiệm kẹp các ống nghiệm rồi lần lượt đun nóng các ống nghiệm trên ngọn lửa đèn cồn trong khoảng 3 phút (vừa đun vừa lắc đều).
	Yêu cầu: Quan sát, nhận xét hiện tượng xảy ra; viết phương trình phản ứng (nếu có) để giải thích.
	Chú ý an toàn: Benzene và toluene có tính độc.
	- Hiện tượng:
+ Benzene không làm mất màu dung dịch KMnO4 kể cả ở điều kiện thường và khi đun nóng.
+ Toluene không làm mất màu dung dịch KMnO4 ở điều kiện thường, nhưng làm mất màu dung dịch KMnO4 khi đun nóng.
- Phương trình hoá học:
[image: Oxi hoá toluene bằng potassium permanganate Chuẩn bị Benzene toluene dung dịch KMnO4 0,1M ống nghiệm kẹp ống nghiệm đèn cồn]
- Giải thích: Mạch nhánh alkyl ở vòng benzene có nhiều tính chất tương tự như hydrocarbon mạch hở. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của vòng benzene, mạch nhánh alkyl thường bị gãy mạch ở nguyên tử carbon liên kết trực tiếp với vòng thơm khi tương tác với chất oxi hoá mạnh.
























	 VẤN ĐỀ 8: DẪN XUẤT HALOGEN 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT TRONG CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ MÔN HÓA
 Thực hiện được (hoặc quan sát video) thí nghiệm thuỷ phân ethyl bromide (hoặc ethyl chloride); mô tả được các hiện tượng thí nghiệm, giải thích được tính chất hoá học của dẫn xuất halogen. 
II. NỘI DUNG THÍ NGHIỆM: THỦY PHÂN BROMOETHANE
 Cách tiến hành:
Bước 1: Lấy khoảng 2 mL bromoethane cho vào ống nghiệm, thêm tiếp khoảng 3 mL nước cất và lắc mạnh. Để ổn định, sau đó tách bỏ lớp chất lỏng phần trên (gồm nước và ion Br−). Lặp lại 2 lần, kiểm tra nước rửa bằng dung dịch AgNO3 đến khi không còn vết vẩn đục.
Bước 2: Thêm tiếp khoảng 1 mL dung dịch NaOH, đun nóng nhẹ và lắc đểu ống nghiệm trong khoảng 2 phút.
Bước 3: Để nguội hỗn hợp, acid hoá dung dịch sau phản ứng bằng vài giọt dung dịch HNO3.
Bước 4: Nhỏ vài giọt dung dịch AgNO3, vào ống nghiệm, xuất hiện kết tủa vàng nhạt.
 Một số lưu ý:
1. Tại sao phải rửa ion X− trước khi tiến hành thí nghiệm bằng cách cho nước vào ống nghiệm chứa RX, rồi thử với dung dịch AgNO3?

Để không nhầm lẫn giữa ion X− lẫn với RX trước thí nghiệm với ion X− tạo thành trong phản ứng. Khi thử với dung dịch AgNO3 nếu RX ban đầu có lẫn ion X− sẽ tạo  trắng (AgCl), hoặc vàng nhạt (AgBr):


2. Tại sao phải acid hóa dung dịch sau khi thủy phâm bằng dung dich HNO3?

Dung dịch sau thủy phân có thể còn NaOH dư, nên cần trung hòa: NaOH + HNO3 NaNO3 + H2O
Nếu không NaOH dư sẽ tác dụng với AgNO3 ở giai đoạn tiếp theo để tạo kết tủa nâu, rồi hóa đen:



NaOH + AgNO3NaNO3 + AgOH (nâu), sau đó: 2AgOHH2O + Ag2O (đen)
3. Có thể thay dung dịch HNO3 bằng dung dịch H2SO4 hay HCl không?
Không vì chúng sẽ tác dụng với AgNO3 tạo kết tủa trắng và làm sai lệch kết quả:



H2SO4 +2 AgNO3 Ag2SO4 + 2NaNO3 hoặc HCl + AgNO3AgCl + HNO3


Câu 1. [SGK – CTST] Thí nghiệm thủy phân bromoethane trong dung dịch được thực hiện như sau: 
	Bước 1: Lấy khoảng 2 mL bromoethane cho vào ống nghiệm, thêm tiếp khoảng 3 mL nước cất và lắc mạnh. Để ổn định, sau đó tách bỏ lớp chất lỏng phần trên (gồm nước và ion Br–). Lặp lại 2 lần, kiểm tra nước rửa bằng dung dịch AgNO3 đến khi không còn vết vẩn đục.
	Bước 2: Thêm tiếp khoảng 1 mL dung dịch NaOH, đun nóng nhẹ và lắc đều ống nghiệm trong khoảng 2 phút.
	Bước 3: Để nguội hỗn hợp, acid hóa dung dịch sau phản ứng bằng vài giọt HNO3.
	Bước 4: Nhỏ vài giọt dung dịch AgNO3 vào ống nghiệm, xuất hiện kết tủa vàng nhạt.
	a) Trong thí nghiệm thuỷ phân bromoethane, giải thích tại sao cần phải rửa ion Br-.
	b) Hãy cho biết mục đích của việc acid hoá dung dịch sau thuỷ phân bằng dung dịch HNO3. Có thể thay dung dịch HNO3 bằng dung dịch H2SO4 hoặc dung dịch HCl được không?
	c) Giải thích kết quả của thí nghiệm ở Bước 4.
	a) Cần rửa ion Br- để không làm sai lệch kết quả thí nghiệm.
b) Cần acid hoá dung dịch sau khi thuỷ phân bằng dung dịch HNO3 trước khi cho dung dịch AgNO3 để tránh sinh ra kết tủa Ag2O làm sai lệch kết quả thí nghiệm. Cụ thể, nếu còn base dư có thêm phản ứng:
AgNO3 + NaOH ⟶ AgOH + NaNO3
2AgOH (không bền) ⟶ Ag2O + H2O.
Không thể thay thế dung dịch HNO3 bằng các dung dịch H2SO4 hay HCl vì các acid này đều tạo kết tủa với AgNO3, làm sai lệch kết quả thí nghiệm.
c) Phản ứng thuỷ phân bromoethane bằng dung dịch NaOH thu được ethanol và sodium bromide:


NaBr sinh ra, phản ứng với AgNO3 thu được kết tủa vàng nhạt (AgBr) theo phương trình hoá học:
NaBr + AgNO3 ⟶ AgBr↓ + NaNO3


Câu 2. [SGK – CD] Trong thí nghiệm Thuỷ phân dẫn xuất halogen, cho biết:
	a) Cho nước vào ống nghiệm chứa dẫn xuất halogen sau đó thử phần nước bằng dung dịch silver nitrate nhằm mục đích gì?
	b) Vì sao phải acid hoá dung dịch sau khi thuỷ phân bằng dung dịch HNO3? Có thể thay dung dịch HNO3 bằng dung dịch H2SO4, hay HCl được không? Vì sao?
	a) Cho nước vào ống nghiệm chứa dẫn xuất halogen sau đó thử phần nước bằng dung dịch silver nitrate nhằm mục đích rửa ion halide, kiểm tra nước rửa còn ion halide hay không.
b) Cần acid hoá dung dịch sau khi thuỷ phân bằng dung dịch HNO3 trước khi cho dung dịch AgNO3 để tránh sinh ra kết tủa Ag2O làm sai lệch kết quả thí nghiệm. Cụ thể, nếu còn base dư có thêm phản ứng:
AgNO3 + NaOH ⟶ AgOH + NaNO3
2AgOH (không bền) ⟶ Ag2O + H2O.
Không thể thay thế dung dịch HNO3 bằng các dung dịch H2SO4 hay HCl vì các acid này đều tạo kết tủa với AgNO3, làm sai lệch kết quả thí nghiệm.


Câu 3. [SGK – KNTT] Nghiên cứu phản ứng thuỷ phân bromoethane
	Phản ứng thuỷ phân bromoethane được thực hiện như sau:
	– Cho khoảng 1 mL C2H5Br vào ống nghiệm (1), thêm khoảng 3 mL nước cất rồi lắc đều. Để hỗn hợp tách thành hai lớp, lấy phần trên của hỗn hợp nhỏ vào ống nghiệm có chứa sẵn 1 mL dung dịch AgNO3. Nếu thấy có kết tủa cần lặp lại đến khi không còn kết tủa (nước rửa không còn ion halogen).
	– Thêm 2 mL dung dịch NaOH 10% vào ống nghiệm (1).
	– Lắc nhẹ ống nghiệm rồi ngâm vào cốc nước nóng khoảng 5 phút, thỉnh thoảng lắc đều ống nghiệm, đề nguội rồi lấy khoảng 1 mL chất lỏng ở phần trên ống nghiệm (1) và chuyển sang ống nghiệm (2).
	– Trung hòa base dư ở ống nghiệm (2) bằng dung dịch HNO3 (thử bằng giấy chỉ thị pH) rồi nhỏ thêm vài giọt dung dịch AgNO3 1%, quan sát thấy có kết tủa vàng nhạt xuất hiện.
	Trả lời câu hỏi và thực hiện yêu cầu sau:
	1. Tại sao ban đầu hỗn hợp lại tách thành hai lớp, bromoethane nằm ở lớp nào?
	2. Kết tủa xuất hiện ở ống nghiệm (2) sau khi thêm dung dịch AgNO3 vào là chất gì? Tại sao cần phải trung hoà dung dịch base dư trước khi cho dung dịch AgNO3 1% vào ống nghiệm (2)?
	3. Dự đoán sản phẩm và viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra trong quá trình thí nghiệm.
	1. Ban đầu hỗn hợp tách thành hai lớp do bromoethane không tan trong nước. Trong đó, bromoethane ở lớp dưới do nặng hơn nước.
2. Kết tủa xuất hiện ở ống nghiệm (2) sau khi thêm AgNO3 là AgBr.
Cần trung hoà base dư trước khi cho dung dịch AgNO3 để tránh sinh ra kết tủa Ag2O làm sai lệch kết quả thí nghiệm. Cụ thể, nếu còn base dư có thêm phản ứng:
AgNO3 + NaOH ⟶ AgOH + NaNO3
2AgOH (không bền) ⟶ Ag2O + H2O.
3. Các phương trình hoá học xảy ra trong quá trình thí nghiệm:
+ Rửa ion halogen: Br− + Ag+ ⟶ AgBr.
+ NaOH tác dụng với C2H5Br:

NaOH + C2H5Br  NaBr + C2H5OH.
+ Trung hoà base dư:
NaOH (dư) + HNO3 ⟶ NaNO3 + H2O.
+ Cho dung dịch trong ống nghiệm (2) tác dụng với AgNO3:
NaBr + AgNO3 ⟶ AgBr(kết tủa vàng) + NaNO3.



Câu 4. Thí nghiệm thủy phân bromoethane trong dung dịch được thực hiện như sau: 
	Bước 1: Lấy khoảng 2 mL bromoethane cho vào ống nghiệm, thêm tiếp khoảng 3 mL nước cất và lắc mạnh. Để ổn định, sau đó tách bỏ lớp chất lỏng phần trên. Lặp lại 2 lần, kiểm tra chất phần lỏng ở trên bằng dung dịch AgNO3 đến khi không còn vết vẩn đục.
	Bước 2: Thêm tiếp khoảng 1 mL dung dịch NaOH, đun nóng nhẹ và lắc đều ống nghiệm trong khoảng 2 phút.
	Bước 3: Để nguội hỗn hợp, acid hóa dung dịch sau phản ứng bằng vài giọt HNO3.
	Bước 4: Nhỏ vài giọt dung dịch AgNO3 vào ống nghiệm, xuất hiện kết tủa vàng nhạt.
	Cho các phát biểu sau:
	(1) Ở bước 4, kết tủa màu vàng nhạt là AgBr sinh ra từ phản ứng giữa bromoethane và dung dịch AgNO3.
	(2) Ở bước 1, mục đích tách bỏ lớp chất lỏng ở trên để rửa ion Br- để không làm sai lệch kết quả thí nghiệm.
	(3) Ở bước 2, có thể thay dung dịch NaOH bằng dung dịch KOH.
	(4) Ở bước 3, có thể thay dung dịch HNO3 bằng dung dịch HCl hoặc dung dịch H2SO4.
	(5) Sản phẩm hữu cơ thu được ở bước 2 có công thức cấu tạo là CH3OH
	(6) Ở bước 1, lớp chất lỏng ở trên gồm nước và ion Br- và lớp chất lỏng ở dưới là bromoethane
	(7) Ở bước 3, mục đích thêm dung dịch HNO3 vào để trung hòa lượng NaOH còn dư.
	(8) Ở bước 1, dung dịch AgNO3 thêm vào để kiểm tra nước còn ion Br- hay không.
	Số phát biểu đúng là
	A. 6.	B. 5.	C. 3. 	D. 4.
	(1) Sai vì kết tủa AgBr sinh ra từ phản ứng giữa : NaBr + AgNO3 ⟶ AgBr↓ + NaNO3
(2) Đúng.
(3) Đúng.
(4) Không thể thay thế dung dịch HNO3 bằng các dung dịch H2SO4 hay HCl vì các acid này đều tạo kết tủa với AgNO3, làm sai lệch kết quả thí nghiệm.

(5) Sản phẩm hữu cơ thu được là C2H5OH : C2H5Br + NaOH  C2H5OH + NaBr
(6) Ban đầu hỗn hợp tách thành hai lớp do bromoethane không tan trong nước. Trong đó, bromoethane ở lớp dưới do nặng hơn nước. Còn nước và ion Br- ở lớp trên.
(7) Đúng vì cần acid hoá dung dịch sau khi thuỷ phân bằng dung dịch HNO3 để trung hòa NaOH nếu còn dư trước khi cho dung dịch AgNO3 để tránh sinh ra kết tủa Ag2O làm sai lệch kết quả thí nghiệm. Cụ thể, nếu còn base dư có thêm phản ứng:
AgNO3 + NaOH ⟶ AgOH + NaNO3
2AgOH (không bền) ⟶ Ag2O + H2O.
(8) Đúng vì nếu còn ion Br- dư thì sẽ tạo kết tủa AgBr với dung dịch AgNO3.












	 VẤN ĐỀ 8: ALCOHOL 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT TRONG CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ MÔN HÓA
 Thực hiện được các thí nghiệm đốt cháy ethanol, glycerol tác dụng với copper(II) hydroxide; mô tả các hiện tượng thí nghiệm và giải thích được tính chất hoá học của alcohol.
II. NỘI DUNG THÍ NGHIỆM: PHẢN ỨNG ĐỐT CHÁY ETHANOL
 Dụng cụ: đĩa sứ, ống hút nhỏ giọt, que đóm dài.
 Hoá chất: cồn 90°.
 Tiến hành: Lấy khoảng 2 mL côdn cho vào đĩa sứ, dùng que đóm châm lửa để cồn cháy.
II. NỘI DUNG THÍ NGHIỆM: PHẢN ỨNG CỦA GLYCEROL VỚI COPPER(II) HYDROXIDE
 Dụng cụ: ống nghiệm, ống hút nhỏ giọt, giá đỡ.
 Hoá chất: glycerol, ethanol, dung dịch NaOH 10%, dung dịch CuSO4 2%.
 Tiến hành:
Bước 1: Cho vào 2 ống nghiệm, mỗi ống khoảng 1 mL dung dịch CuSO4, ghi số thứ tự (1) và (2).
Bước 2: Thêm khoảng 2 mL dung dịch NaOH vào 2 ống nghiệm.
Bước 3: Cho khoảng 1 mL glycerol vào ống nghiệm (1), khoảng 1 mL ethanol vào ống nghiệm (2).
Bước 4: Lắc đều và để 2 ống nghiệm ổn định.
[image: Ảnh có chứa văn bản, ảnh chụp màn hình, Phông chữ, Hình chữ nhật  Mô tả được tạo tự động]


Câu 1. [SGK – CTST] Tiến hành thí nghiệm: Phản ứng đốt cháy ethanol
	Dụng cụ: Đĩa sứ, ống hút nhỏ giọt, que đóm dài.
	Hóa chất: Cồn 90oC.
	Tiến hành: Lấy khoảng 2 mL cồn cho vào đĩa súc, dùng que đóm châm lửa để cồn cháy.
	Dự đoán hiện tượng? Viết phương trình hóa học của phản ứng
	Hiện tượng: Ethanol cháy mạnh trong không khí và toả nhiều nhiệt.


C2H5OH(l) + 3O2(g) 2CO2(g) + 3H2O   = –1 234,83 kJ


Câu 2. [SGK – KNTT] Copper(II) hydroxide tác dụng với alcohol đa chức
	Chuẩn bị: dung dịch CuSO4 2%, dung dịch NaOH 10%, ethanol, glycerol; 2 ống nghiệm.
	Tiến hành:
	- Cho vào 2 ống nghiệm, mỗi ống khoảng 1 mL dung dịch CuSO4 2% và 1 mL dung dịch NaOH 10%.
	- Lắc nhẹ 2 ống nghiệm rồi nhỏ vào từng ống:
	Ống nghiệm (1): 5 giọt ethanol.
	Ống nghiệm (2): 5 giọt glycerol.
	- Lắc đều cả 2 ống nghiệm.
	Yêu cầu: Dự đoán hiện tượng xảy ra ở từng ống nghiệm, giải thích và viết phương trình hoá học.
	Hiện tượng:
+ Ống nghiệm (1): không có hiện tượng gì xuất hiện.
+ Ống nghiệm (2): Cu(OH)2 tan dần tạo ra dung dịch màu xanh lam đậm.
Giải thích:
Glycerol có các nhóm -OH liền kề nhau, có thể tác dụng với Cu(OH)2 tạo phức màu xanh lam đậm.
Phương trình hoá học:
CuSO4 + 2NaOH ⟶ Cu(OH)2 + Na2SO4;
[image: Copper(II) hydroxide tác dụng với alcohol đa chức Chuẩn bị dung dịch CuSO4 2% dung dịch NaOH 10%]








































	 VẤN ĐỀ 9: PHENOL 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT TRONG CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ MÔN HÓA 
 Thực hiện được (hoặc quan sát video, hoặc qua mô tả) thí nghiệm của phenol với sodium hydroxide, sodium carbonate, với nước bromine, với HNO3 đặc trong H2SO4 đặc; mô tả hiện tượng thí nghiệm, giải thích được tính chất hoá học của phenol. 
II. NỘI DUNG THÍ NGHIỆM: PHENOL PHẢN ỨNG VỚI DUNG DỊCH NaOH
 Dụng cụ: ống nghiệm, ống hút nhỏ giọt, giá đỡ, găng tay, kính bảo hộ.
 Hoá chất: phenol, dung dịch NaOH 1 M, nước cất.
 Tiến hành:
Bước 1: Lắc đều hỗn hợp phenol lỏng với nước để tạo huyền phù. Lấy lần lượt 1 mL phenol dạng huyền phù cho vào 2 ống nghiệm, đánh số thứ tự (1) và (2).
Bước 2: Thêm tiếp 1 mL nước cất vào ống nghiệm (1), 1 mL dung dịch NaOH vào ống nghiệm (2).
Lắc đều và để ổn định 2 ống nghiệm.
III. NỘI DUNG THÍ NGHIỆM: PHENOL PHẢN ỨNG VỚI DUNG DỊCH Na2CO3
 Dụng cụ: ống nghiệm, ống hút nhỏ giọt, giá đỡ, găng tay, kính bảo hộ.
 Hoá chất: phenol dạng huyến phù với nước, dung dịch Na2CO3 1 M.
 Tiến hành: 
Bước 1: Lấy khoảng 2 mL phenol dạng huyền phù cho vào ống nghiệm.
Bước 2: Thêm tiếp từ từ đến hết 2 mL dung dịch Na2CO3.
IV. NỘI DUNG THÍ NGHIỆM: PHENOL PHẢN ỨNG VỚI NƯỚC BROMINE
 Dụng cụ: ống nghiệm, ống hút nhỏ giọt, giá dở, găng tay, kính bảo hộ.
 Hoá chất: dung dịch phenol, nước bromine.
 Tiến hành: 
Bước 1: Lấy khoảng 2 mL dung dịch phenol cho vào ống nghiệm.
Bước 2: Thêm tiếp vài giọt nước bromine.
V. NỘI DUNG THÍ NGHIỆM: PHENOL PHẢN ỨNG VỚI HNO3, ĐẶC TRONG H2SO4 ĐẶC
 Tiến hành: 
Bước 1: Dùng thìa thuỷ tinh lấy vài tinh thể phenol cho vào ống nghiệm, thêm tiếp khoảng 1 mL dung dịch H2SO4 đặc, đun nhẹ hỗn hợp đến khi thu được dung dịch màu đỏ nhạt, đồng nhất.
Bước 2: Để nguội và đặt ống nghiệm vào cốc nước đá, nhỏ từ từ khoảng 1 mL dung dịch HNO3 đặc vào ống nghiệm và lắc đều, dung dịch có màu đỏ sẫm.
Bước 3: Đun cách thuỷ hỗn hợp trong khoảng 15 phút, dung dịch trở lại màu đỏ (như sau Bước 1), sau đó để nguội.
Bước 4: Dùng khoảng 5 mL nước cất tráng đều ống nghiệm, rót hỗn hợp vào cốc nước lạnh, để ổn định, picric acid tách ra kết tủa màu vàng.


Câu 1. [SGK – KNTT] Nghiên cứu phản ứng của phenol với dung dịch NaOH và dung dịch Na2CO3
Thí nghiệm phenol tác dụng với dung dịch NaOH và với dung dịch Na2CO3 được tiến hành như sau:
	- Cho vào hai ống nghiệm, mỗi ống nghiệm khoảng 1 mL dung dịch phenol bão hoà (có màu trắng đục).
	- Cho khoảng 1 mL dung dịch NaOH 2M vào ống nghiệm (1) và lắc đều.
	- Cho khoảng 1 mL dung dịch Na2CO3 2M vào ống nghiệm (2) và lắc đều.
Cả hai ống nghiệm đều quan sát được dung dịch từ màu trắng đục chuyển sang trong suốt.
Hãy giải thích các hiện tượng xảy ra.
	Phenol tác dụng với NaOH/ Na2CO3 tạo dung dịch muối C6H5ONa trong suốt.
C6H5OH + NaOH → C6H5ONa + H2O
C6H5OH + Na2CO3 → C6H5ONa + NaHCO3


Câu 2. [SGK – CD] Thí nghiệm 1. Phản ứng của phenol và dung dịch NaOH
	Chuẩn bị: Phenol ở dạng huyền phù, dung dịch NaOH 1M; ống nghiệm.
	Tiến hành: Chuẩn bị một ống nghiệm chứa khoảng 1 mL phenol dạng huyền phù. Nhỏ từ từ khoảng 2 mL dung dịch sodium hydroxide 1 M vào ống nghiệm. Lắc đều ống nghiệm.
	Yêu cầu: Quan sát, mô tả hiện tượng xảy ra và giải thích.
	- Hiện tượng: Dung dịch ở dạng huyền phù, màu trắng đục tan thành dung dịch trong suốt.
- Giải thích: Phenol phản ứng với dung dịch sodium hydroxide tạo thành dung dịch muối tan trong suốt sodium phenolate (C6H5ONa).












































	 VẤN ĐỀ 10: HỢP CHẤT CARBONYL 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT TRONG CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ MÔN HÓA 
 Thực hiện được (hoặc quan sát qua video, hoặc qua mô tả) các thí nghiệm: phản ứng tráng bạc, phản ứng với Cu(OH)2/OH–, phản ứng tạo iodoform từ acetone; mô tả hiện tượng thí nghiệm, giải thích được tính chất hoá học của hợp chất carbonyl và xác định được hợp chất có chứa nhóm CH3CO–.
II. NỘI DUNG THÍ NGHIỆM: PHẢN ỨNG CỦA ACDTALDEHYDE VỚI THUỐC THỬ TOLIENS (PHẢN ỨNG TRÁNG BẠC)
 Dụng cụ: ống nghiệm, cốc thuỷ tinh lớn, bếp điện hoặc đèn cồn.
 Hoá chất: dung dịch sodium hydroxide loãng (NaOH), dung dịch silver nitrate 2% (AgNO3), dung dịch ammonia 3% (NH3), acetaldehyde 10% (CH3CHO).
 Tiến hành: 
Bước 1: Cho 2 - 3 mL dung dịch AgNO3 2% vào ống nghiệm đã rửa sạch. Thêm từ từ dung dịch NH3 3% vào và lắc đều cho tới khi kết tủa vừa tan hết. Thêm khoảng 1 mL dung dịch acetaldehyde 10% vào ống nghiệm, lắc đều.
Bước 2: Đặt ống nghiệm vào cốc nước nóng (khoảng 60 °C) rối để yên. Sau vài phút lấy ống nghiệm ra khỏi cốc.
Quan sát hiện tượng và nhận xét mà u sắc sản phẩm trên thành ống nghiệm.
 Lưu ý: 

1. Dùng NH3 để tạo AgOH rồi hòa tan bằng NH3:



2. Dùng NaOH để tạo AgOH rồi hòa tan bằng NH3:


3. Ở bước 2, chúng ta không nên lắc cũng như đun sôi là vì khi chúng ta lắc hoặc đun sôi thì các nguyên tử Ag khó có thể bám lên thành ống nghiệm tạo thành lớp gương bạc mà nó sẽ rơi xuống đáy ống nghiệm tạo thành lớp kết tủa màu đen.
[image: Ảnh có chứa cốc mỏ thí nghiệm, cốc, hũ đựng, đồ để trên bàn  Mô tả được tạo tự động]     [image: ]   [image: Ảnh có chứa cốc mỏ thí nghiệm, cốc, Thiết bị phòng thí nghiệm, đồ để trên bàn  Mô tả được tạo tự động]
4.


5. Các 1 – hydroxy – 2 – one cũng cho phản ứng tráng bạc với thuốc thử Tollens (do hiện tượng hỗ biến)


III. NỘI DUNG THÍ NGHIỆM: PHẢN ỨNG CỦA ACETALDEHYDE VỚI DUNG DỊCH Cu(OH)2/OH−
 Dụng cụ: ống nghiệm, đèn cồn.
 Hoá chất: dung dịch sodium hydroxide 10% (NaOH), acetaldehyde 10% (CH3CHO), dung dịch copper(II) sulfate 5% (CuSO4).
 Tiến hành: 
Bước 1: Cho vào ống nghiệm khoảng 2 - 3 giọt dung dịch CuSO4 5%, thêm tiếp dung dịch NaOH 10% lắc đểu cho đến khi lượng kết tủa không tăng thêm nữa.
Bước 2: Cho khoảng 3 mL dung dịch acetaldehyde 10%, lắc đều.
Đun nóng hỗn hợp. Theo dõi sự biến đối màu của các chất trong ống nghiệm.
[image: Ảnh có chứa Thiết bị phòng thí nghiệm, trong nhà  Mô tả được tạo tự động]
IV. NỘI DUNG THÍ NGHIỆM: PHẢN ỨNG TẠO IODOFORM
 Dụng cụ: ống nghiệm , đèn cồn, cốc thuỷ tinh.
 Hoá chất: dung dịch iodine trong potassium iodide (I2/KI), dung dịch sodiumhydroxide 10% (NaOH), acetaldehyde 10% (CH3CHO).
 Tiến hành:
Bước 1: Cho 2 mL dung dịch NaOH 10% và 2 mL dung dịch I2/KI vào ống nghiệm có chứa 0,5 mL CH3CHO 10%.
Bước 2: Lắc nhẹ ống nghiệm, hơ nhẹ ống nghiệm trên ngọn lửa đèn cồn hoặc đặt vào cốc nước nóng, sau đó làm nguội.
[image: ]
Hình 6.1. Phản ứng tạo iodoform


Câu 1. Viết phương trình hóa học (nếu có) của phản ứng giữa propanal và propanone với
	a. Thuốc thử Tollens		b. Cu(OH)2/OH−
	a. Propanal phản ứng với thuốc thử Tollens:


b. 


Propanone không phản ứng với thuốc thử Tollens và Cu(OH)2/OH- nên có thể dùng 2 phản ứng này để phân biệt aldehyde và ketone


Câu 2. Viết công thức cấu tạo của các chất carbonyl có công thức phân tử C3H6O. Trình bày tối thiểu hai phương pháp hóa học để phân biệt các chất đó. Lập sơ đồ (hoặc bảng), ghi rõ hiện tượng và viết phương trình giải thích.
	a. Propanal phản ứng với thuốc thử Tollens:


b. 


Propanone không phản ứng với thuốc thử Tollens và Cu(OH)2/OH- nên có thể dùng 2 phản ứng này để phân biệt aldehyde và ketone


Câu 3. Cho ba chất hữu cơ A, B, C có cùng công thức phân tử là C3H6O. Chất A có mạch carbon và có phản ứng tráng bạc; chất B không có phản ứng tráng bạc nhưng có phản ứng Iodoform;  chất C làm mất màu nước bromine. Khi hydrogen hóa C rồi oxi hóa sản phẩm thì được A. Xác định công thức cấu tạo và gọi tên A, B, C theo danh pháp thay thế.
	C3H6O có các công thức cấu tạo:
+ CH3CH2CHO: propanal
+ CH3COCH3: propanone
+ CH2=CH−CH2−OH: propenol


 Chất A có mạch carbon và có phản ứng tráng bạc A có nhóm – CHO A là CH3CH2CHO.


 Chất B không có phản ứng tráng bạc nhưng có phản ứng IodoformB có dạng: CH3COR B là CH3COCH3


 Khi hydrogen hóa C rồi oxi hóa sản phẩm thì được A:








	 VẤN ĐỀ 11: CARBOXYLIC ACID 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT TRONG CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ MÔN HÓA 
 Thực hiện được thí nghiệm về phản ứng của acetic acid (hoặc citric acid) với quỳ tím, sodium carbonate (hoặc calcium carbonate), magnesium; điều chế ethyl acetate (hoặc quan sát qua video thí nghiệm); mô tả được các hiện tượng thí nghiệm và giải thích được tính chất hoá học của carboxylic acid.
II. NỘI DUNG THÍ NGHIỆM: TÍNH CHẤT ACID CỦA CARBOXYLIC
 Dụng cụ: ống nghiệm, kẹp gỗ, ống hút nhỏ giọt, thìa lấy hoá chất.
 Hoá chất: acetic acid (CH.COOH), sodium carbonate (Na2C O 3) hoặc đá vôi (CaCOj), magnesium (Mg), quỳ tím.
 Tiến hành: 
Bước 1: Dùng ống hút nhỏ giọt, nhỏ vài giọt dung dịch acetic acid lên mấu giấy quỳ tím.
Bước 2: Cho vào 2 ống nghiệm, mỗi ống khoảng 2 mL dung dịch acetic acid.
Bước 3: Cho vào ống nghiệm thứ nhất vài mấu magnesium, vào ống nghiệm thứ hai 1 thìa sodium carbonate (hoặc vài mấu đá vôi nhỏ).
III. NỘI DUNG THÍ NGHIỆM: PHẢN ỨNG ESTER HÓA
 Dụng cụ: giá sắt, đèn cồn, cốc thuỷ tinh 250 mL, ống nghiệm, ống dẫn khí, nút cao su có khoan lỗ.
 Hoá chất: cồn 96°, acetic acid (CH3COOH), dung dịch sulfuric acid đặc (H2SO4, dung dịch sodium chloride bão hoà, đá bọt, nước đá.
 Tiến hành:
Bước 1: Cho vào ống nghiệm 2 mL cồn 96° và khoảng 2 mL acetic acid. Cho tiếp khoảng 2 mL dung dịch H2SO4 đậm đặc, vừa cho vừa lắc ống nghiệm. Cho thêm vài viên đá bọt vào ống nghiệm. Đậy ống nghiệm bằng nút có ống dẫn khí xuyên qua.
Lắp ống nghiệm điếu chế vào giá sắt như Hình 6.2.
Ống nghiệm thu sản phẩm có cho sẵn khoảng 2 mL dung dịch NaCl bão hoà và được đặt trong 1 cốc nước đá.


Hình 6.2. Phản ứng ester hóa













	 VẤN ĐỀ 12: CHUYỂN HÓA CHẤT BÉO THÀNH XÀ PHÒNG
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT TRONG CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ MÔN HÓA 
 Thực hiện được thí nghiệm điều chế xà phòng từ chất béo (tùy điều kiện địa phương và nhà trường có thể chọn chế hóa từ dầu ăn, dầu dừa, dầu cọ, mỡ động vật…).
II. NỘI DUNG THÍ NGHIỆM: ĐIỀU CHẾ XÀ PHÒNG
 Nguyên liệu và hoá chất: NaOH khan, dầu dừa, nước.
 Dụng cụ: cân, cốc thuỷ tinh chịu nhiệt 500 mL, cốc thuỷ tinh 250 mL, ống đong, đũa khuấy, nhiệt kế, khuôn, kính bảo hộ, găng tay.
 Cách tiên hành
Bước 1: Cân khoảng 55 gam NaOH cho vào cốc đã chứa sẵn khoảng 100 mL nước và khuấy đểu. Để nguội đến khoảng 40 °C.
Bước 2: Cho khoảng 300 gam dấu dừa vào cốc thuỷ tinh chịu nhiệt, đun nhẹ và khuấy đểu để đùa nhiệt độ của dấu dừa lên khoảng 50 °C.
Bước 3: Rót dung dịch NaOH đã chuẩn bị ở Bước 1 vào cốc chúa dấu dừa và khuấy nhanh, liên tục trong khoảng 30 phút. Khi hỗn hợp chuyển thành màu sáng kem, sệt, mịn thì ngừng khuấy.
Bước 4: Đổ hổn hợp thu được ở Bước 3 vào khuôn, vỗ nhẹ thành khuôn để đuổi không khí ra ngoài. Để khuôn nơi khô ráo. Sau khoảng 24 giờ, lấy xà phòng đã đóng rắn ra khỏi khuôn.
Bước 5: Phơi xà phòng đã được lấy ra khỏi khuôn ở nơi thoáng mát. Chú ý lật mặt các bánh xà phòng mỗi ngày. Sau 4 -5 ngày, xà phòng có thể sử dụng được.
[image: ]
Hình 8.1. Xà phòng được rót vào khuôn (a) và sau 24 giờ (b)

[image: Ảnh có chứa rau củ, thực phẩm, trong nhà, mì  Mô tả được tạo tự động với mức tin cậy trung bình]
Hình 8.2. Thành phẩm sau 5 ngày thí nghiệm









	 VẤN ĐỀ 13: ĐIỀU CHẾ GLUCOSAMINE HYDROCHLORIDE TỪ VỎ TÔM
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT TRONG CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ MÔN HÓA 
 Thực hiện được thí nghiệm điều chế glucosamine hydrochloride từ vỏ tôm.
II. NỘI DUNG THÍ NGHIỆM: ĐIỀU CHẾ XÀ PHÒNG
 Nguyên liệu: vỏ tôm có thê được thu gom từ bếp ăn của nhà hàng, từ chợ, siêu thị,...
 Hoá chất: dung dịch HCl 10% và 36%, dung dịch NaOH 5%, dung dịch H2O2 1%, cồn 96°, than hoạt tính, giấy quỳ tím.
 Dụng cụ: bếp đun, bình cấu, ống sinh hàn, cân, máy xay, ống đong, cốc, đũa thuỷ tinh, phễu lọc, giấy lọc.
 Quy trình:


Cách tiên hành: 
Bước 1: Sơ chế vỏ tôm
Rửa sạch vỏ tôm bằng nước để loại bỏ các tạp chất còn sót lại trong vỏ tôm như thịt tôm, dịch tôm , lipid, ..., sau đó sấy khô, sấy nhỏ.
[image: ]
Hình 8.3. Sơ chế và xay nhỏ vỏ tôm
Bước 2: Khử khoáng trong vỏ tôm
Cân khoảng 35 gam vỏ tôm đã được chuẩn bị ở Bước 1, cho vào cốc thuỷ tinh 500 mL, ngâm ngập vỏ tôm bằng dung dịch HC1 10% ở nhiệt độ phòng (Hình 8.4a). Chú ý rót dung dịch HC1 từ từ vì CO2, thoát ra rất mạnh. Sau khoảng 8 giờ, lọc bỏ dung dịch, rửa vỏ tôm nhiều lần bằng nước sạch đến khi nước rửa có môi trường trung tính (thử bằng giấy quỳ tím). Lọc để thu được vỏ tôm.
Bước 3: Khử protein trong vỏ tôm
Tiếp tục ngâm ngập vỏ tóm thu được ở Bước 2 bằng dung dịch NaOH 5% trong cốc thuỷ tinh 500 mL ở khoảng 90 °C trong thời gian 4 giờ để khử protein (Hình 8.4b). Lọc lấy phấn vỏ tôm, rửa nhiều lần bằng nước sạch đến khi nước rửa có môi trường trung tính (thử bằng giấy quỳ tím).

[image: ]           [image: ]
                                                (a)                                                                    (b)
Hình 8.4. Khử khoáng (a) và khử protein (b) trong vỏ tôm sau sơ chế
Bước 4: Tẩy màu, thu chitin sạch
Ngâm chitin thu được ở Bước 3 bằng dung dịch H2O2 1% trong khoảng 12 giờ ở nhiệt độ phòng (Hình 8.5a). Lọc thu chất rắn, rửa sạch bằng nước, sấy khô ở 60 °C thu được chitin sạch (Hình 8.5 b). Cân sản phẩm.
[image: Ảnh có chứa thức uống có ga, nước ép, uống, chất lỏng  Mô tả được tạo tự động]                [image: ]
                                                 (a)                                                                               (b)
Hình 8.4. Chitin được tẩy trắng bằng H2O2 (a) và chitin sạch (b)
Bước 5: Điêu chế glucosamine hydrochloride từ chitin
Đun hỗn hợp gôm 5 gam chitin và 40 mL dung dịch HC1 36% trong bình cầu ở 70 °C. Để hạn chế sự thoát ra các hợp chất của nitrogen có mùi khó ngửi, sinh ra trong quá trình thuỷ phân, cần lắp bình cẩu vào sinh hàn hối lưu. Sau khoảng 4 giờ, ngừng đun, thu được dung dịch có màu đen. Tẩy màu đen của dung dịch bằng than hoạt tính. Cần cho từ từ than hoạt tính, vừa cho vừa khuấy đến khi hết màu.
Lọc nóng để thu lấy dung dịch. Dịch lọc đem kết tinh ở nhiệt độ thấp bằng cách để yên ở ngăn mát tủ lạnh trong 12 giờ. Lọc lấy tinh thể, rửa bằng ethanol 96°, sấy khô thu được glucosamine hydrochloride dạng tinh thể có màu trắng (Hình 8.5b). Dịch lọc sau kết tinh còn chứa một lượng nhỏ glucosamine hydrochloride, được đem cô bớt dung môi ở 60 °C - 65 °C cho đến khi còn 1/3 thể tích, sau đó tiếp tục làm lạnh để thu hồi glucosamine hydrochloride.
Cân khối lượng glucosamine hydrochloride thu được sau 2 lấn kết tinh. Tính hiệu suất điếu chế glucosamine hydrochloride từ chitin (giả thiết chitin thu được ở Bước 4 là tinh khiết).
[image: ]                  [image: Ảnh có chứa bột, trong nhà  Mô tả được tạo tự động]

                                                 (a)                                                                               (b)
Hình 8.5. Glucosamine hydrochloride kết tinh, chưa được rửa (a) và sản phẩm sau khi đã rửa sạch, sấy khô (b)
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